Chương  XIV: THỰC HIỆN HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
1. KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO HẬU QUẢ CHIẾN TRANH ĐỂ LẠI

TIẾP TỤC CHI VIỆN CHI TRỊ – THIÊN VÀ NƯỚC BẠN LÀO, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ

1.1. Khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định và bước đầu phát triển kinh tế xã hội
Sau chiến tranh, Quảng Bình đang đứng trước những khó khăn, thử thách hết sức gay gắt. Hậu quả chiến tranh hết sức nặng nề. Các công trình dân sinh, cơ sở kỹ thuật công nghiệp, nông nghiệp, nhất là hệ thống thủy lợi bị tàn phá, đất đai canh tác do bom đạn địch phong tỏa hoang hóa nhiều đang là gánh nặng trong quá trình khôi phục và xây dựng. Sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp lệ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Nền kinh tế của tỉnh còn thấp kém và mất cân đối lớn. Đời sống nhân dân vẫn rất khó khăn. Khả năng và tiềm lực của địa phương chưa được phát huy, sản xuất phát triển chậm. Cơ sở vật chất kỹ thuật còn yếu và thiếu lại xây dựng không đồng bộ nên chưa phát huy tốt năng lực hiện có.  Kiến thức khoa học kỹ thuật, trình độ tổ chức và quản lý kinh tế của các cơ quan nhà nước, của các xí nghiệp, các hợp tác xã sản xuất còn nhiều mặt yếu, năng suất lao động thấp, có mặt còn trì trệ.

Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tỉnh Quảng Bình chủ trương phát động đợt thi đua mới trong toàn tỉnh lập thành tích chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh 2-9, nhằm chuyển hành động cách mạng của quần chúng thành phong trào lao động sản xuất với tinh thần sôi nổi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch quí III và cả năm 1975.

Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu có ý nghĩa quan trọng trong việc khôi phục kinh tế và ổn định đời sống của nhân dân vì vậy tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương tăng diện tích gieo trồng sau chiến tranh. Các địa phương đã tiến hành khai hoang, phục hóa các chân ruộng gần đường giao thông bị bom đạn địch đánh phá. Nhiều người dân đã xung phong tháo gỡ bom mìn, san lấp hố bom mở rộng diện tích canh tác. Tỉnh đã thành lập đội thủy lợi thường trực 202, huy động các đơn vị quân đội như Trung đoàn 18 tập trung xây dựng nhiều công trình thủy lợi quan trọng giải quyết nước tưới cho những vùng khô hạn, khoanh vùng đấu úng cho những vùng thấp lụt. Nhờ đó cả diện tích, năng suất và sản lượng lúa vụ 8 đều tăng so với các năm trước đây. Vụ 8 năm 1975 toàn tỉnh đã gieo cấy được 7.900 ha đạt 122% so với kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 1974.  

Trong chiến dịch 55 ngày ra quân làm thủy lợi do Ủy ban hành chính tỉnh phát động, bình quân mỗi ngày tại các công trình có 33 ngàn người tham gia. Chỉ trong 15 ngày đầu đã làm được 375.850 ngày công, đào đắp vận chuyển 467.805 m3 đất đá. Trong đó kiến thiết cơ bản 124.887m3  và kiến thiết đồng ruộng là 279.140 m3. 

Để đẩy mạnh chăn nuôi ngành nông nghiệp đã phục hồi một số trại lợn quốc doanh, trại lợn cấp II ở huyện, xây dựng 7 điểm giống lợn hợp tác xã, 2 trại giống lúa, 1 trại thụ tinh lợn, 1 trạm thú y. Các cơ sở chọn lọc và sản xuất giống bước đầu phát huy tác dụng. 

Cùng với nông nghiệp, nghề đánh bắt thủy sản trong năm 1975 cũng đã có tiến bộ. Các hợp tác xã đánh cá ở huyện Bố Trạch và thị xã Đồng Hới vượt kế hoạch từ 2-7%. Hợp tác xã Quang Phú thị xã Đồng Hới là lá cờ đầu của ngành thủy sản miền Bắc, trong 6 tháng đầu năm đã đạt 80% kế hoạch năm. Sản lượng đánh bắt, chế biến thủy sản tăng góp phần cải thiện đời sống của nhân dân.

 Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp:

Trong một thời gian ngắn đã khôi phục được một số cơ sở vật chất kỹ thuật và nhanh chóng đưa vào hoạt động phục vụ sản xuất, đời sống như xí nghiệp cơ khí 3-2, xí nghiệp sửa chữa ô tô A3, cơ khí Phà Bắc, cơ khí Tuyên Hóa, Kiến Giang, xí nghiệp đóng tàu Nhật Lệ, các cụm điện ở Rào Nan, Ba Đồn (Quảng Trạch), Nam Lý (Đồng Hới), Ninh Lộc (Lệ Thủy), các xí nghiệp dược phẩm, in, gạch ngói 1-5, cưa mộc Ba Đồn, Trị Thiên, Ba Rền, xí nghiệp rượu Bồng Lai, công ty xây lắp công nghiệp; công ty đường dây... 30 hợp tác xã thủ công nghiệp chuyên nghiệp; 58 hợp tác xã gỗ, cá, muối; 180 lò rèn thủ công; 101 cơ sở chế biến gỗ...

Hầu hết các cơ sở công nghiệp quốc doanh và tiểu thủ công nghiệp bị đánh phá trong chiến tranh đến cuối năm 1975 đã được khôi phục và đi vào sản xuất. Các xí nghiệp quốc doanh có: công nghiệp điện: 4 cụm, công nghiệp cơ khí: 9 xí nghiệp, công nghiệp hóa chất: 1 xí nghiệp dược, công nghiệp vật liệu xây dựng: 6 xí nghiệp, công nghiệp chế biến lâm sản 6 xí nghiệp và công nghiệp khác: 3 xí nghiệp. Trong đó, khôi phục và mở rộng 8 xí nghiệp, xây dựng mới 4 xí nghiệp, 75 cơ sở hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp được phục hồi và mở rộng sản xuất.

Ngành điện có công suất 3.800 KW với hệ thống đường dây 100 km, trong đó có 50 km từ 6-35 KV, công suất điện tăng gần 50 lần so với năm 1965. Ngành cơ khí có 9 xí nghiệp quốc doanh và có 6 cơ sở cơ khí huyện với hàng trăm máy động lực đã sản xuất hàng chục vạn nông cụ thường và nông cụ cải tiến và sửa chữa 150 xe/năm. Hai cơ sở tàu thuyền có khả năng sản xuất vỏ tàu và lắp máy tàu từ 23 đến 135CV, đóng phà sắt 25 tấn, canô từ 50-90CV. Ngành vật liệu xây dựng đã xây dựng mạng lưới sản xuất vật liệu xây dựng gồm 2 xí nghiệp đá với công suất 120.000 m3/năm, 1 xí nghiệp gạch quốc doanh với công suất 5 triệu viên/năm, 130 lò gạch ngói hợp tác xã công suất 23 triệu viên/năm (trong đó gạch 11 triệu viên/năm), 109 lò vôi với công suất 28.000 tấn/năm, 1 xí nghiệp bê tông, công suất 1.000 m3/năm. 

Lâm trường Ba Rền được mở rộng đã đưa sản lượng ngành khai thác chế biến gỗ lên 15.000 m3/năm tăng gấp 2 lần so với năm 1965. Lực lượng sơn tràng và trâu kéo được phục hồi,  khai thác hàng năm đạt từ 25.000-30.000 m3. Phục hồi và mở rộng 3 xí nghiệp của quốc doanh và 5 cơ sở hợp tác xã cưa xẻ gỗ có công suất 20.000 m3/năm. Ngành công nghiệp thực phẩm đã phục hồi xí nghiệp đánh cá sông Gianh, xí nghiệp rượu. Xí nghiệp dược phẩm di chuyển và xây dựng mới đưa năng lực sản xuất gấp 2 lần trước chiến tranh. 

Trường công nhân kỹ thuật ở Đồng Hới được xây dựng và bắt đầu đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật của tỉnh.

Mặc dù ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của tỉnh  còn gặp nhiều khó khăn, quy mô nhỏ, năng lực sản xuất còn hạn chế, trang thiết bị máy móc, công nghệ cũ, lạc hậu, năng suất lao động thấp nhưng những kết quả bước đầu đã có ý nghĩa to lớn. Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đã đóng góp quan trọng cho việc khôi phục sản xuất, cung cấp hàng tiêu dùng góp phần ổn định đời sống của nhân dân sau những năm chiến tranh.

Ngành giao thông vận tải sau chiến tranh đã phát triển nhanh chóng đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa và đi lại của nhân dân.

 Tổng khối lượng vận tải hàng hóa trong tháng đầu đợt phát động phong trào thi đua "Chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9" thực hiện được 51.655 tấn đạt 25% kế hoạch quí. Trong đó hàng nhập 9.350 tấn đạt 18%; hàng xuất đi đạt 3.105 tấn bằng 44,3%/quí III, hàng nội tỉnh 39.200 tấn đạt 30% kế hoạch. Trong tháng 7 với sự nỗ lực của mình ngành vận tải  đã chuyên chở được 45.500 lượt người đạt 45% kế hoạch đề ra. Ngành cũng đã chuyên chở 8.000 lượt cán bộ, công nhân quê  ở miền Nam đang sinh sống và làm việc tại Quảng Bình vào thăm gia đình sau ngày giải phóng. Với những nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn về trang thiết bị, xe, máy ngành giao thông vận tải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của năm 1975,  đảm bảo kế hoạch trên giao.

Đến cuối năm 1975 hầu hết các tuyến đường giao thông vận tải, bao gồm cả quốc lộ, tỉnh lộ được sửa chữa làm cầu gỗ, cống tạm bảo đảm thông xe kịp thời (trừ tuyến đường từ Bố Trạch đi Minh Hóa). Quốc lộ I được rãi đá, láng nhựa trên toàn tuyến. Các tuyến tỉnh lộ cũng được tu sửa, nâng cấp (riêng tuyến 15A (Đá Đẻo) mùa mưa sạt lở, đường tắc không lên Minh Hóa được). Nhiều cầu phà trên quốc lộ, tỉnh lộ được tu sửa, làm mới đảm  bảo thông xe qua lại trên các tuyến. Hệ thống giao thông nông thôn cũng được khôi phục một bước nhất là các tuyến đường liên huyện, liên xã. Một số địa phương còn xây dựng được mạng lưới giao thông nông thôn kết hợp với thủy lợi từ nhà ra ruộng, góp phần quan trọng trong việc giải phóng đôi vai, tăng năng suất lao động. Năng lực vận tải đường bộ, đường thủy tăng nhiều so với năm 1965. Đến cuối năm 1975, có 295 ô tô vận tải, 17 xe khách với 644 ghế, 11 tàu và 25 chiếc thuyền vận tải biển; 15 chiếc ca nô và 99 thuyền vận tải sông.

Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, tỉnh đã quan tâm tăng cường củng cố quan hệ sản xuất và xây dựng phương thúc sản xuất mới. Năm 1975 tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 208, chuyển dần các hợp tác xã đi vào làm ăn theo hướng sản xuất lớn. Tỉnh đã quy hoạch các vùng công nghiệp, xác định lại phương hướng sản xuất cho từng ngành, từng xí nghiệp, đi vào thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa.

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách ổn định và vững chăc hơn, Quảng Bình triển khai đề án phát triển các khu vực kinh tế trên địa bàn

Tỉnh Quảng Bình hình thành 5 vùng - 5 đơn vị kinh tế cấp huyện:

- Vùng nam Quảng Bình bao gồm huyện Lệ Thủy và 9 xã phía nam  huyện Quảng Ninh: Từ phía nam Quán Hàu đến giáp Vĩnh Linh, với thế mạnh là nông, lâm nghiệp và phát triển nghề cá.

- Vùng thị xã: Từ bắc Quán Hàu đến hết sân bay Lộc Ninh gồm 6  xã: Đức Ninh, Nghĩa Ninh, Lý Ninh, Lộc Ninh, Lương Ninh, Vĩnh Ninh, 7 hợp tác xã ngư nghiệp và 13 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp của thị xã và nông trường Phú Quý: phát triển công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến.

- Vùng giữa Quảng Bình - huyện Bố Trạch: Gồm 26 xã và 51 hợp tác xã: phát triển thế mạnh về nông nghiệp, lâm nghiệp và nghề cá.

- Vùng bắc Quảng Bình - huyện Quảng Trạch: phát triển nông nghiệp, nghề biển, nghề truyền thống.

- Vùng tây bắc Quảng Bình - huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa: sản xuất cây công nghiệp dài ngày, chăn nuôi gia súc lớn, trồng rừng, bảo vệ rừng, khai thác chế biến lâm sản.

Đến cuối năm 1975, Quảng Bình đã hoàn thành một bước cơ bản về khôi phục các cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất và cho đời sống, đồng thời đã xây dựng mới nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật, đẩy nhanh các hoạt động trên lĩnh vực sản xuất và phục vụ đời sống của nhân dân. Tổng số vốn đầu tư XDCB trong 3 năm (1973-1975) đạt 57,9 triệu đồng, trong đó xây lắp 33 triệu đồng. Nhờ kết quả của việc khôi phục và xây dựng trong 3 năm, đến cuối 1975, tài sản cố định toàn tỉnh có 168,7 triệu đồng, tăng 3,9 lần so với năm 1965. Năng lực sản xuất nhiều ngành đã tăng lên rõ rệt (chưa kể hàng chục triệu đồng do vốn Trung ương trực tiếp đầu tư xây dựng tại địa phương).

Giá trị tổng sản lượng công, nông nghiệp đã tăng 2,6% so với năm 1965, nhưng giá trị tổng sản lượng nông nghiệp chưa bằng năm 1965 và giá trị tổng sản lượng công nghiệp chưa bằng năm 1971.

Về sản xuất nông nghiệp, nhờ đưa giống mới vào sản xuất, năng suất lúa tăng lên nhanh; các chỉ tiêu chăn nuôi đã vượt hơn năm 1965 như đàn trâu, đàn lợn tăng 2 vạn con.

Về sản xuất công nghiệp: Điện, sản xuất, chế tạo và sửa chữa cơ khí; vật liệu xây dựng; công nghiệp chế biến nước mắm, muối, rượu và một số hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng khác đã vượt năm 1971, có mặt vượt năm 1965.

Cơ cấu ngành kinh tế cũng được sắp xếp lại một bước. Đã tiến hành  một số cuộc điều tra cơ bản, bước đầu xây dựng được phương hướng sản xuất, quy hoạch kinh tế của một số ngành, vùng. Những nhân tố mới trong các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trước. Công tác quản lý kinh tế ngày càng chặt chẽ, khắc phục được một bước các hiện tượng tiêu cực trong kinh tế và xã hội.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, năm 1975 Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều cố gắng nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách về ăn, ở, chăm sóc sức khỏe của nhân dân và việc học tập của con em.

1.2. Tiếp tục chi viện cho Trị Thiên và giúp đỡ nước bạn Lào

 Sau khi kết thúc chiến tranh, miền Bắc một lúc phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ: đẩy mạnh công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, đồng thời tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, chi viện cho miền Nam trong việc tiếp quản, ổn định tình hình các mặt, ổn định đời sống nhân dân, làm tròn nghĩa vụ quốc tế của dân tộc ta trong giai đoạn mới. Nhân dân Quảng Bình đã tích cực chi viện cho Quảng Trị và Thừa Thiên trong việc tiếp quản và ổn định tình hình, đồng thời giúp đỡ cho tỉnh Savanakhẹt  thuộc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn đầu sau khi kết thúc chiến tranh đang gặp nhiều khó khăn. Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên vốn là vùng đất có lịch sử gắn bó với nhau rất lâu dài. Ngay từ khi Đảng ta ra đời, các tổ chức cộng sản đầu tiên của Quảng Trị, Quảng Bình đã có sự liên hệ giúp đỡ lẫn nhau để tổ chức và phát triển phong trào. Trong Cách mạng tháng Tám đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên là một chiến trường chung với tên gọi "Bình Trị Thiên khói lửa" đã từng chung lưng, đấu cật chia lửa với các chiến trường cả nước góp phần tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng. Khi đất nước bị chia cắt, Quảng Trị, Thừa Thiên phải sống dưới ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân mới là đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước, tình cảm của Quảng Bình vẫn luôn hướng về Trị Thiên ruột thịt. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ở vào vị trí đầu cầu miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam đồng thời cũng là hậu phương trực tiếp của chiến trường Trị Thiên, quân và dân Quảng Bình không ngại gian khổ hy sinh, góp công, góp của vì Trị Thiên ruột thịt, vì miền Nam thân yêu. Tình cảm với Trị Thiên được thể hiện trong các phong trào "Hủ gạo Trị Thiên", "Hạt gạo chia đôi, cọng rau bẻ nửa", "Tất cả vì đồng bào Trị Thiên thân yêu", "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược". Có thể nói trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã làm hết sức mình, trọn nghĩa, vẹn tình vì Trị Thiên ruột thịt.

Thấy được khó khăn của Quảng Trị và Thừa Thiên, thực hiện chủ trương của Trung ương, Quảng Bình đã cử cán bộ có năng lực vào giúp Quảng Trị, Thừa Thiên tiếp quản vùng mới giải phóng. Hàng trăm cán bộ, công nhân các ngành hăng hái xung phong vào Quảng Trị, Thừa Thiên công tác. Quảng Bình đã đưa 216 cán bộ biệt phái vào giúp Quảng Trị trong năm đầu mới giải phóng. Không những chỉ ở cấp tỉnh, các huyện, thị xã ở Quảng Bình cũng đã cử cán bộ vào giúp các huyện, thị xã hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên nhanh chóng ổn định tình hình. Thị xã Đồng Hới cử người vào giúp thị xã Đông Hà, huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Cán bộ các ngành đều cử người vào giúp hai tỉnh bạn. Ngành Công an cử nhiều cán bộ chiến sỹ có năng lực tăng cường cho hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên góp phần tích cực giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng cơ sở ở địa phương. Ngành Tòa án  đã cử cán bộ có trách nhiệm đi khảo sát tình hình Trị Thiên, đồng thời cử một số cán bộ biệt phái tham gia bộ máy Tòa án Quảng Trị. Các nhóm cán bộ tòa án tỉnh Quảng Bình tại hai tỉnh mới giải phóng Quảng Trị, Thừa Thiên đã tham gia xây dựng bộ máy Tòa án nhân dân của tỉnh và các huyện, cùng với các chuyên viên của Tòa án tối cao mở lớp huấn luyện ngắn ngày cho cán bộ mới tuyển dụng, viết tài liệu tuyên truyền pháp luật cho nhân dân vùng mới giải phóng. Cán bộ Tòa án Quảng Bình tham gia cùng với cán bộ Tòa án Quảng Trị, Thừa Thiên thực hiện nhiệm vụ xét xử trừng trị bọn phản cách mạng và tội phạm hình sự, xây dựng tổ chức Tòa án cấp huyện và tổ hòa giải cơ sở. Ngoài ra cán bộ biệt phái của Tòa án Quảng Bình còn giúp bạn những kinh nghiệm về giải quyết các vụ án dân sự và hôn nhân gia đình. Đây là những vấn đề mới mẻ nhưng cũng rất nan giải đối với đa số nhân dân vừa thoát khỏi chế độ cũ chưa có kiến thức pháp luật và chưa quen với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Không  những giúp hai tỉnh bạn cán bộ để xây dựng, củng cố chính quyền, tổ chức bộ máy các cấp mà trong điều kiện có được tỉnh Quảng Bình còn chi viện đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã, cán bộ khoa học, công nhân kỹ thuật để Thừa Thiên và Quảng Trị vượt qua khó khăn ban đầu. Trong những năm đầu sau giải phóng tỉnh Quảng Bình đã chi viện cho hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên 694 cán bộ kỹ thuật trong đó có 55 kỹ sư, 274 cán bộ trung cấp, hàng trăm công nhân kỹ thuật của nhiều ngành kinh tế, kỹ thuật để giúp bạn ổn định sản xuất. Theo yêu cầu của Quảng Trị và Thừa Thiên, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình giao trách nhiệm cho cán bộ kỹ thuật cùng với Ty Công nghiệp,  giúp hai tỉnh bạn xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trong những năm tới. Cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp đã về cơ sở giúp một số địa phương ở Quảng Trị và Thừa Thiên xây dựng hợp tác xã nông nghiệp. Dù những ngày đầu sau giải phóng Quảng Bình còn nghèo nhưng chúng ta đã san sẻ một số vật tư thiết bị máy móc, con giống cho hai tỉnh để phát triển sản xuất. Hơn 30 máy bơm, 110 lợn giống, 209 con trâu bò, 811 tấn giống lúa, 2.800 tấn xi măng, hàng vạn mét khối gỗ đã  nhanh chóng đưa vào Quảng Trị, Thừa Thiên góp phần khôi phục sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhà cửa và các công trình công cộng khác. Năm 1975 Quảng Bình bị hạn nặng, vụ lúa 10 thất thu nhưng nghe tin Quảng Trị, Thừa Thiên xẩy ra lũ lụt, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản, nhà cửa, Quảng Bình đã kịp thời chuyển vào 662 tấn lúa giống, 6 tấn hom sắn giống, 24 tấn giống khoai, 980 kg hạt rau, 646 tấn phân hóa học cùng 3 tấn thuốc chữa bệnh, 5.000 quyển vở, giúp Quảng Trị khôi phục sản xuất, trồng rau màu cứu đói và ổn định cuộc sống của đồng bào. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách" và tình nghĩa Bình Trị Thiên ruột thịt, nhân dân Quảng Bình lại chắt chiu, quyên góp từng hạt gạo cùng Trị Thiên vượt qua khó khăn.

Ngành giáo dục đào tạo hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên gặp nhiều khó khăn về đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Giáo viên dưới chế độ cũ cần phải bồi dưỡng, đào tạo lại nhưng đồng thời phải bố trí giáo viên cho năm học mới sau ngày giải phóng. Trước tình hình đó Ty giáo dục Quảng Bình đã cử cán bộ quản lý và giáo viên có năng lực vào giúp bồi dưỡng cho lực lượng giáo viên tại chỗ, bổ sung đội ngũ giáo viên kịp thời khai giảng năm học mới.

Để đáp ứng nhu cầu tình cảm của cán bộ, nhân dân hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên tập kết về thăm quê hương sau ngày giải phóng, Sở Giao thông Vận tải đã huy động phương tiện chuyên chở 12.729 người cùng hàng nghìn tấn hàng ngoài kế hoạch cho Quảng Trị, Thừa Thiên. Ngay sau khi giải phóng tỉnh Quảng Bình đã cử 2 đoàn văn công và thuyên chuyển 4 đội chiếu bóng vào cho Quảng Trị, Thừa Thiên để đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, giáo dục cũng như nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân vùng mới giải phóng, sớm ổn định sản xuất, đời sống đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.  

Đối với tỉnh Savanakhẹt (Lào), với tinh thần quốc tế vô sản "trong sáng thủy chung" theo chủ trương của Nhà nước ta với cách mạng Lào, nhân dân Quảng Bình tiếp tục giúp bạn trong những ngày đất nước Lào vừa giải phóng.

Trong 3 năm (1973-1975), tỉnh đã điều động 644 người, trong đó có 147 cán bộ khoa học kỹ thuật để giúp bạn ổn định phát triển sản xuất và xây dựng một số công trình phục vụ sản xuất, đời sống như công trình thủy lợi Na-tơ tưới trên 350 ha, xây dựng thị trấn Mường Phình, xây dựng vùng kho trung chuyển Nam-Lào; điều tra quy hoạch lập bản đồ hiện trạng và thổ nhưỡng huyện Đa Nhôm, khảo sát, xây dựng và sản xuất gỗ, lò gạch, ngói, vôi, khai thác đá, cát, sạn; cung ứng 655 tấn vật tư hàng hóa và một số thiết bị sản xuất và xây dựng với tổng số vốn đầu tư XDCB 4 triệu đồng; vận chuyển hàng ngàn tấn hàng hóa; giúp đỡ đào tạo 188 công nhân, cán bộ, trong đó có 40 công nhân kỹ thuật cơ khí và tiếp tục đào tạo 22 công nhân cơ khí nông nghiệp, 200 em học sinh cấp I.  

Riêng ngành y tế, năm 1974 chúng ta đã giúp tỉnh Savanakhẹt xây dựng bệnh viện Mường Phình với 50 giường, cử chuyên gia sang giúp bạn trong công tác điều hành bệnh viện và điều trị bệnh nhân trong 3 năm (1974-1977).

Đầu năm 1976, tỉnh Quảng Bình tiếp tục giúp bạn xây dựng bệnh viện Sê Pôn với 7 ngôi nhà cấp II và III, trong đó có phòng khám đa khoa hai tầng cùng trang thiết bị y tế và tổ chuyên gia 5  người. 

Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng năm 1975 Tỉnh ủy đã quyết định giúp Savanakhẹt 1,5 triệu đồng để xây dựng cơ bản; tiếp tục cử 136 cán bộ gồm các ngành xây dựng, thủy lợi, nông, lâm nghiệp... sang giúp bạn khôi phục và phát triển kinh tế. Ngành Giao thông Vận tải  trong năm 1975 đã giúp bạn vận tải một khối lượng hàng hóa lớn, tăng 37% so với năm 1974 và viện trợ 15 ô tô, 2 máy kéo, 2 máy ủi để giúp bạn tăng năng lực vận tải và phương tiện bảo đảm giao thông.

Những kết quả trên tuy không lớn song đã thiết thực giúp Savanakhẹt trong việc củng cố và xây dựng vùng mới giải phóng, thể hiện tình cảm thủy chung, son sắt của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đối với cách mạng, nhân dân và đất nước Lào anh em.

2. THÀNH LẬP TỈNH BÌNH TRỊ THIÊN, ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, CHUẨN BỊ TIỀN ĐỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

CHO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI.

2.1. Thực hiện chủ trương thống nhất nước nhà về mặt nhà nước và  hợp nhất 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước đã hoàn toàn giải phóng nhưng về mặt nhà nước vẫn còn hai Chính phủ, ở hai miền có mặt trận và các đoàn thể quần chúng riêng. Tháng 8 năm 1975 Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III đã ra nghị quyết: "Về nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới". Nghị quyết chỉ rõ thống nhất Tổ quốc vừa là nguyện vọng vừa là yêu cầu khách quan của sự phát triển của cách mạng Việt Nam, vì "thống nhất càng sớm thì càng phát huy nhanh sức mạnh toàn dân của Tổ quốc".

Từ ngày 15 đến ngày 24/11/1975 Hội nghị hiệp thương chính trị của hai đoàn đại biểu Bắc - Nam họp tại Sài Gòn thống nhất tiến hành tổ chức tổng tuyển cử trên toàn lãnh thổ Việt Nam bầu ra Quốc hội chung của cả nước. Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc hai miền Bắc-Nam phản ánh thắng lợi vĩ đại của cách mạng nước ta, đồng thời thể hiện ý chí nguyện vọng của toàn dân ta. Hội nghị có nhiệm vụ bàn bạc để đi đến quyết định thống nhất Tổ quốc về mặt nhà nước, thực hiện Tổng tuyển cử trong cả nước bầu Quốc hội và các cơ quan lãnh đạo Nhà nước của nước Việt Nam thống nhất.

Cùng với việc tiến hành bầu cử Quốc hội chung của cả nước, thực hiện Nghị quyết 24 của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết về việc hợp nhất một số tỉnh trong cả nước, trong đó có việc  hợp nhất các tỉnh Quảng Bình, khu vực Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên thành một tỉnh nhằm xây dựng các tỉnh trở thành những đơn vị kinh tế, kế hoạch và đơn vị tài chính có khả năng giải quyết đến mức cao nhất về   sản xuất, phát triển kinh tế, tổ chức tốt đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân.

Ngày 20/9/1975 Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết số 245 quyết định hợp nhất ba tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh thành tỉnh Bình-Trị-Thiên. Các Đảng bộ ba tỉnh tiến hành chuẩn bị tốt mọi công việc tiến tới hợp nhất tỉnh.

Ngày 1/5/1976 tại Quảng trường Phu Văn Lâu (Huế) Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên công bố ra mắt trước toàn thể đồng bào và cán bộ trong tỉnh. ủy ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên gồm có 15 vị do ông Nguyễn Húng làm Chủ tịch và các ông Ngô Đình Văn, Trần Đồng, Nguyễn Vạn, Nguyễn Văn Đài làm Phó Chủ tịch, ông Lê Tư Sơn làm ủy viên thường trực và 9  ủy viên ủy ban. Tại tất cả các huyện, thị trong tỉnh tổ chức lễ chào mừng thắng lợi bầu cử Quốc hội, kỷ niệm một năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Tỉnh Bình Trị Thiên bao gồm tỉnh Thừa Thiên, Quảng Bình, Quảng Trị và khu vực Vĩnh Linh hợp nhất thành một tỉnh có diện tích 18.430 km2, dân số gần 1,7 triệu người với 657.760 lao động gồm 20 huyện và một thành phố, 2 thị xã và 1.036 xã. Chiều dài của tỉnh hơn 300km từ đèo Ngang đến đèo Hải Vân, có bờ biển dài 340km và đường biên giới chung giáp với các tỉnh thuộc vùng Trung-Hạ Lào. Do điều kiện lịch sử, tỉnh Bình Trị Thiên tạm thời có hai vùng với những đặc điểm khác nhau về kinh tế, xã hội. Quảng Bình và Vĩnh Linh từ năm 1954 đến năm 1975  đã đi trước một bước trong cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Quảng Trị và Thừa Thiên vừa mới được giải phóng khỏi sự thống trị áp bức của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân mới rất nặng nề trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Quảng Bình, Vĩnh Linh, Quảng Trị, Thừa Thiên đã có tình cảm gắn bó, cùng chung lưng đấu cật qua lịch sử đấu tranh của dân tộc, đặc biệt qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Bước vào giai đoạn cách mạng mới, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ và nhân dân Bình Trị Thiên sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của một tỉnh được hợp nhất, đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp. Về mặt thuận lợi căn bản Trung ương đã khẳng định "Bình Trị Thiên có vị trí quan trọng về chính trị, văn hóa, quốc phòng, có tài nguyên tương đối phong phú và nhân lực dồi dào để phát triển toàn diện nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp (cả sản xuất và chế biến), công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và nhiều ngành thủ công nghiệp và công nghiệp khác. Bình Trị Thiên có nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh để phát triển du lịch.

2.2. Khắc phục khó khăn, cùng nhân dân toàn tỉnh Bình Trị Thiên phấn đấu vượt qua thời kỳ khiủng hoảng kinh tế

Sau khi hợp nhất tỉnh, Bình Trị Thiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp, do vị trí địa lý và hoàn cảnh của mỗi địa phương có sự khác nhau về kinh tế - xã hội.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở vào vị trí tiền tiêu của hai miền Bắc-Nam, mấy chục năm qua Bình Trị Thiên là nơi đọ sức lớn giữa ta và địch. Quảng Bình, Vĩnh Linh, Quảng Trị, Thừa Thiên đều bị chiến tranh tàn phá nặng nề, để lại hậu quả nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực sản xuất và đời sống. 3 thị xã, 15 thị trấn và 3/4 số làng xã bị san bằng, 70% đê đập bị phá hỏng, gần 40% diện tích rừng bị chất độc hóa học và bom đạn tàn phá. Ruộng đồng chằng chịt hố bom, dưới đất còn hàng triệu vật nổ, hàng vạn người hồi cư thiếu lương thực, nhà ở, việc làm.  Môi trường và hệ sinh thái mất cân bằng. Điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt với nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau. Cả tỉnh bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội trong lúc toàn tỉnh vẫn  ở trong tình trạng sản xuất nhỏ, cơ sở vật chất kỹ thuật ít ỏi, nghèo nàn, công nghiệp nhỏ bé, năng suất thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, trong khi yêu cầu giải quyết đời sống và công ăn việc làm của quần chúng rất lớn và cấp bách, nhiều việc đòi hỏi phải khẩn trương cải tạo và xây dựng.

Quảng Trị và Thừa Thiên là vùng mới giải phóng, cơ sở xã hội cũ địch để lại khá phức tạp, trên 3 vạn tên nguỵ quân, nguỵ quyền tan rã tại chỗ cùng với các đảng phái phản động và bọn phản động đội lốt tôn giáo vẫn âm mưu gây rối, chống phá cách mạng. 

Vừa thoát khỏi chiến tranh Quảng Trị và Thừa Thiên đang trong quá trình xây dựng chính quyền cách mạng, lãnh đạo nhân dân ổn định tình hình, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh mới tròn một năm, công việc còn nhiều khó khăn đòi hỏi cần có thời gian và sức lực. Do điều kiện lịch sử nên ở thời kỳ đầu có sự phát triển không đồng bộ về cơ cấu tổ chức, về trình độ cán bộ, tác phong làm việc.

Tỉnh Quảng Bình và khu vực Vĩnh Linh vừa là tiền tuyến của hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, vừa là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, trong những năm chiến tranh bị tàn phá nặng nề và để lại hậu quả nghiêm trọng.

Những thuận lợi và khó khăn chung và riêng của từng khu vực nói lên những đặc trưng khách quan của một tỉnh Bình Trị Thiên hợp nhất.

Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, cố gắng giải quyết vấn đề lương thực và thực phẩm, góp phần vào việc ổn định chính trị và trật tự an toàn trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất trong cả nước, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập, thống nhất ra đời, cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới. Để tiếp tục giương cao ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, Trung ương Đảng quyết định tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV. Đại hội lần thứ IV của Đảng là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, là Đại hội tổng kết những bài học lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; là Đại hội Thống nhất Tổ quốc đưa cả nước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa.

Để tổ chức thực hiện các chủ trương do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV đề ra,  Đảng bộ Bình Trị Thiên đã triệu tập Đại hội Đại biểu lần thứ nhất vòng hai,  từ ngày 19 đến 23-5-1977. Tham dự đại hội có 600 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 50.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã đánh giá tình hình sau một năm nhập tỉnh, những thành tích đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị-xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng. Đại hội cũng rút ra những hạn chế trong thời gian qua như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa được quan tâm toàn diện, coi trọng nông nghiệp nhưng chưa chú trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp..., chưa chú ý chỉ đạo lĩnh vực kinh tế, chậm có nghị quyết về an ninh quốc phòng. Công tác chính quyền và đoàn thể chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của chuyên chính vô sản, quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động.

Đối với thị xã Đồng Hới, tập trung chỉ đạo xây dựng trở thành "Trung tâm công nghiệp phía bắc tỉnh Bình Trị Thiên có cơ cấu công, nông nghiệp hợp lý" phát triển thế mạnh của 5 vùng kinh tế: vùng đô thị, vùng biển, vùng đồng bằng, vùng gò đồi, vùng rừng.

Để đạt được 5 mục tiêu lớn trên 4 vùng kinh tế toàn tỉnh cần phát huy 4 thế mạnh: nông nghiệp, nghề rừng, nghề cá và vật liệu xây dựng. Trước mắt cần tổ chức 5 mũi tấn công: thủy lợi, khai hoang phục hóa, trồng cây gây rừng, thủy sản, vật liệu xây dựng.

Để nâng ca khả năng tập trung nguồn lực phát triển phù hợp với từng địa bàn, ngày 11 tháng 3 năm 1977 Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 62/CP về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Bình Trị Thiên. Đối với khu vực Quảng Bình:

- Hợp nhất huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh thành một huyện lấy tên là huyện Lệ Ninh.

- Hợp nhất huyện Minh Hóa và huyện Tuyên Hóa thành một huyện lấy tên là huyện Tuyên Hóa.

- Sáp nhập các xã Văn Hóa, Phù Hóa, Cảnh Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Châu Hóa, Ngư Hóa, Cao Hóa và Quảng Hóa của huyện Tuyên Hóa vào huyện Quảng Trạch.

- Sáp nhập vùng lâm nghiệp Ba Rền và Cổ Tràng ở phía Bắc sông Long Đại thuộc huyện Quảng Ninh vào huyện Bố Trạch.

Như vậy khu vực Quảng Bình lúc này gồm có: Thị xã Đồng Hới, huyện Lệ Ninh, huyện Bố Trạch, huyện Quảng Trạch, huyện Tuyên Hóa.
Thực hiện chủ trương xây dựng cấp huyện vững mạnh, các huyện, thị xã ở Quảng Bình đã coi trọng công tác quy hoạch tổng thể, đẩy mạnh công tác điều tra từ đó xác định mô hình kinh tế hợp lý đối với từng huyện, thị. Cùng với việc quy hoạch, phân vùng kinh tế các huyện, thị  đã từng bước tổ chức lại sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, tăng cường cấp huyện, xây dựng cấp huyện vững mạnh toàn diện.

Đến năm 1979, quy hoạch thị xã Đồng Hới được mở rộng, nhiều khu dân cư được hình thành. Đồng Hới có thêm 4 xã nông nghiệp của huyện Lệ Ninh chuyển về gồm Nghĩa Ninh, Đức Ninh, Lý Ninh, Lộc Ninh đã tạo điều kiện cho thị xã Đồng Hới tổ chức lại sản xuất, kết hợp công - nông nghiệp trên địa bàn.

Các huyện Lệ Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa là những địa bàn xa trung tâm tỉnh lỵ tuy vậy dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ huyện đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống, giữ vững quốc phòng an ninh.

 Về công tác đối ngoại, Tỉnh Bình Trị Thiên đã xác định là một trong ba nhiệm vụ chiến lược quan trọng vì vậy đã chăm lo giáo dục tinh thần quốc tế . Để làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ quê hương trong giai đoạn mới, phải tăng cường hợp tác quốc tế, đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế, củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào - Căm-pu- chia.

Thực hiện chủ trương của Đảng về tăng cường liên minh chiến lược ba nước Đông Dương nhằm đẩy lùi sự can thiệp của các thế lực đế quốc và phản động, giữ vững độc lập của mỗi nước và hòa bình ổn định chung ở khu vực, với tinh thần "giúp bạn là tự giúp mình" Tỉnh ủy đã có những chủ trương và việc làm thiết thực.

Đối với cách mạng và nhân dân Lào, trong quá khứ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên đã có quan hệ hữu nghị đặc biệt cho hai dân tộc, hai nước, giờ đây tỉnh Bình Trị Thiên hợp nhất, Tỉnh ủy chủ trương kết nghĩa toàn diện với tỉnh Savanakhẹt (Lào) là tỉnh có chung biên giới, thực hiện tốt về hoạch định biên giới Lào - Việt và giúp nhau trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh; tổ chức cho các huyện biên giới của hai tỉnh kết nghĩa với nhau.

Đối với Căm-pu-chia, sau khi thoát khỏi họa diệt chủng, tình hình cách mạng của Căm-pu-chia vẫn cực kỳ khó khăn. Thực hiện chủ trương của Đảng, năm 1978 tỉnh Bình Trị Thiên kết nghĩa với tỉnh Monđônkiri, sau đó là tỉnh Xiêm Riệp- Ôtđô-Miên Chay. Tỉnh đã cử nhiều cán bộ chuyên gia trên nhiều lĩnh vực sang giúp tỉnh bạn xây dựng kiến thiết lại đất nước. Trong số chuyên gia sang giúp bạn, cán bộ của Quảng Bình đã đóng góp một lực lượng đáng kể.

Trên cơ sở mối quan hệ truyền thống, Nhà nước giữ mối quan hệ hợp tác toàn diện với Liên Xô và các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, tỉnh Bình Trị Thiên đã kết nghĩa với nước Cộng hòa Bê-lô-rút-xi-a (Liên Xô cũ) nhằm tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và cùng hợp tác trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quan hệ quốc tế, Bình Trị Thiên còn kết nghĩa với vùng Emilia-Romanha (Italia) nhằm mở rộng sự hợp tác, hữu nghị với các nước khác trong giai đoạn phát triển mới.


Các hoạt động đối ngoại của tỉnh trong thời gian này đã góp phần làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với cách mạng Lào và Căm-pu-chia, tăng cường xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế với các nước khác, mở rộng quan hệ quốc tế, từng bước phá thế bao vây cấm vận của Mỹ và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta.

Đúng vào thời gian này, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ chín, ngày 1/1/1981 Ban Bí thư ra Chỉ thị 100 CT/TW về cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp (gọi tắt là Chỉ thị 100). Đây có thể coi là bước đột phá vào cơ chế qun liêu, bao cấp, bị kéo dài sau chiến tranh dẫn đến trì trệ trong phát triển kinh tế.

Chỉ thị 100 đã đáp ứng nguyện vọng của đại bộ phận nông dân, phát huy tính tích cực, tự giác của xã viên, gắn trách nhiệm và quyền lợi của người lao động với sản phẩm cuối cùng một cách trực tiếp nên được đông đảo mọi người hưởng ứng. 

Thực hiện Chỉ thị 100 và nhiệm vụ năm 1981, chính quyền các cấp tích cực  thực hiện chủ trương khoán sản phẩm đến hộ xã viên, nhóm lao động và người lao động đối với toàn bộ diện tích màu đồng thời chỉ đạo mỗi huyện làm thử một hợp tác xã khoán sản phẩm trên toàn bộ diện tích lúa. Tiếp đến, Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương mở rộng khoán hai khâu sản xuất còn lại (chăm sóc và thu hoạch) của cây lúa ở những nơi có điều kiện. Đến năm 1981 đã có 80% hợp tác xã vùng đồng bằng và vùng gò đồi được khoán sản phẩm từ 30 đến 100% diện tích, 79,1% hợp tác xã  thực hiện khoán trong chăn nuôi.

Ở các địa phương khu vực Quảng Bình, đặc biệt là vùng trọng điểm lúa của  huyện Lệ Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Chỉ thị 100  đã thực sự thúc đẩy sự phát triển mới trên lĩnh vực nông nghiệp. Trong quá trình củng cố  hợp tác xã   hoàn thiện quan hệ sản xuất chế độ làm chủ tập thể được đề cao, bộ máy quản lý được tăng cường. ở các xã thuộc huyện Tuyên Hóa  mặc dù trình độ quản lý có hạn chế nhưng đã thực hiện khoán sản phẩm trên toàn bộ diện tích màu và cả trên vùng lúa một vụ, hiệu quả cây trồng tăng lên rõ rệt.

Thực hiện Chỉ thị 100 trên địa bàn Quảng Bình đã khắc phục được tình trạng "khoán trắng", " khoán chui", phát huy được dân chủ và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo sản xuất của chính quyền. Khí thế lao động của nông dân trên đồng ruộng sôi nổi hơn, năng suất, sản lượng ở các địa phương khi thực hiện Chỉ thị 100 đều  tăng so với các năm trước đây. Sản lượng vụ Đông Xuân 1980-1981 so với các vụ Đông Xuân 5 năm trước (1976-1980) tăng 64%, nộp nghĩa vụ Nhà nước tăng 91%, mức hưởng thụ của xã viên tăng 70%. Năng suất bình quân toàn tỉnh tăng từ 14,64 tạ/ha lên 22 tạ/ha. Sản lượng lương thực năm 1981 đạt 42 vạn tấn vượt kế hoạch Trung ương giao và kế hoạch của tỉnh 3,5 vạn tấn. Năm 1982 sản lượng lương thực đạt 46 vạn tấn tăng 4 vạn tấn so với năm 1981. Năng suất bình quân cả năm đạt 18,8 tạ/ha vượt 1,54%, tăng so với năm 1981 là 17,74%. 81 hợp tác xã đạt 5 tấn thóc/ha gấp đôi năm 1981. Riêng các huyện phía bắc có một số hợp tác xã đạt 6 tấn/ha. Đồng Hới có 3 hợp tác xã, Quảng Trạch có 1 hợp tác xã đạt trên 5 tấn/ha. Nhiều hợp tác xã ở các huyện Bố Trạch, Lệ Ninh bình quân sản lượng lương thực tăng 31% so với năm 1980.

Sản xuất nông nghiệp có tiến triển do đó đời sống của nông dân tương đối ổn định, nhu cầu về lương thực trong khu vực nông thôn được đảm bảo hơn trước.

Về lâm nghiệp, do mưa kéo dài, vận chuyển khó khăn, phương tiện lại thiếu nhưng đã khai thác được 53.000m3 gỗ, ươm và trồng được 12.000 ha rừng. Giao đất giao rừng vượt 10% so với kế hoạch với 93.370 ha rừng cho 176 hợp tác xã quản lý và 176.797 ha đất rừng cho 44 xã quản lý.

Chăn nuôi tiếp tục phát triển, đàn bò vượt 4,6% kế hoạch, tăng 10,4% so với năm 1981, đàn trâu vượt 4,2%, đàn lợn có 485.679 con tăng 0,93%.

Về ngư nghiệp, có 67/144 hợp tác xã thực hiện tốt chế độ khoán theo đơn vị thuyền nghề. Đánh bắt cá biển đạt trên 15.000 tấn vượt kế hoạch trên 15% tăng gần 5.000 tấn so với năm 1980. Sản lượng đánh bắt của 7/9 huyện, thị đạt và vượt kế hoạch từ 16-98%. Sản lượng đánh bắt tăng hơn năm 1980 từ 59% đến gần 300%. Quảng Trạch vượt mức kế hoạch 27% tăng gấp 2,2 lần năm 1980. Xí nghiệp Sông Gianh vượt 7% tăng 36,5% so với kế hoạch năm 1980.

 Ngày 21/1/1981, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định 25/CP về quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính của các xí nghiệp quốc doanh. Quyết định nêu rõ trong sản xuất kinh doanh lấy kế hoạch làm chính, đồng thời sử dụng đúng quan hệ hàng hóa, thị trường, kinh doanh có lãi. Quyết định còn cho phép các xí nghiệp quốc doanh có nhiều nguồn cân đối và kế hoạch ba phần (phần Nhà nước giao, phần tự làm và phần sản xuất phụ).

Trong điều kiện vật tư thiếu thốn, Quyết định 25/CP đã giúp các cơ sở khôi phục được khả năng sản xuất, giải quyết thêm công ăn việc làm cho công nhân viên chức, làm cho hoạt động xí nghiệp trở lại bình thường.

Thực hiện chủ trương của tỉnh Bình Trị Thiên về việc xây dựng thị xã Đồng Hới thành khu công nghiệp của tỉnh ở phía Bắc có cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp hợp lý, gắn công nghiệp với nông nghiệp các huyện quanh vùng, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thị xã Đồng Hới đã có bước tiến mới.

Cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các huyện thị được đầu tư xây dựng bước đầu hoạt động có hiệu quả như: Cơ khí Kiến Giang (Lệ Ninh), Mai Hồng (Bố Trạch), Đồng Sơn (Đồng Hới), xí nghiệp bột giấy Tuyên Hóa, xí nghiệp chế biến gỗ Ba Đồn (Quảng Trạch), cưa mộc Vĩnh Tuy (Lệ Ninh), xí nghiệp chè búp của Nông trường Đại Giang, hợp tác xã Hồng Minh (Đồng Hới) sản xuất mặt mây chổi đót, hợp tác xã muối Bảo Ninh, hợp tác xã gạch ngói Tân Tiến Cảnh Dương (Quảng Trạch), hợp tác xã Trần Phú (Lệ Ninh) sản xuất đồ mộc dân dụng, hợp tác xã Thanh Tiến (Tuyên Hóa) khai thác đá hộc xây dựng, nung vôi bón ruộng.

Trong khi sản xuất công, nông nghiệp có sự chuyển biến mới thì trên mặt trận lưu thông phân phối thị trường giá cả có nhiều biến động phức tạp. Giá cả  không dựa trên cơ sở giá trị, các căn cứ để xác định giá cả hàng hóa đã thay đổi do chi phí sản xuất và lưu thông biến động, quan hệ  tỷ lệ giá giữa hàng nông sản và hàng công nghiệp trở nên bất hợp lý, giá bán hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp quá thấp so với thu mua nông sản... 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội vẫn giữ được truyền thống và nhịp độ phát triển.. Năm học 1982-1983 cấp học phổ thông cơ sở toàn tỉnh có 9.996 lớp với 362.599 em (kế hoạch là 390.432 em); trung học 553 lớp với 25.917 em (kế hoạch là 26.000 em);. mẫu giáo có 2.295 lớp với 617.718 cháu. Các trường cao đẳng, đại học

Kết hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, toàn tỉnh đã vận động định canh định cư 23 điểm với 4.672 hộ, 32.407 nhân khẩu, trong đó có hơn 10.000 lao động. Công tác bảo vệ biên giới, bờ biển được tăng cường. Các lực lượng vũ trang thực hiện tốt chế độ trực chiến sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập ở một số huyện trọng điểm như Phú Lộc, Bố Trạch, rút kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân địa phương, tăng cường khả năng phòng thủ và phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh Bình Trị Thiên đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nhằm giải quyết lương thực cho xã hội, tăng nguồn nguyên liệu cho hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Các huyện Lệ Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo mùa vụ, coi trọng thâm canh, quyết tâm tăng năng suất và sản lượng trên địa bàn. Thị xã Đồng Hới chỉ đạo đầu tư thâm canh, xây dựng hợp tác xã, đội sản xuất có năng suất 8 tấn/ha. Cùng với việc bố trí lại mùa vụ, các huyện đã tích cực đưa khoa học kỹ thuật vào cây trồng, tiếp tục khai hoang phục hóa mở rộng diện tích, đẩy mạnh công tác thủy lợi với khẩu hiệu "tất cả cho thâm canh, tất cả cho đồng ruộng" để giải quyết lương thực, thực phẩm.

Năng suất cả lúa và màu toàn tỉnh tăng từ 15,95 tạ/ha năm 1981 lên 21,5 tạ/ha năm 1984. Các huyện, thị ở Quảng Bình đã đưa năng suất lúa lên cao so với các năm trước đây. Huyện Bố Trạch năm 1984 đạt năng suất bình quân 5 tấn/ha trên 2 vụ lúa, có 12 hợp tác xã đạt năng suất từ 6-8 tấn/ha. Năm 1984 thị xã Đồng Hới có năng suất bình quân 5,4 tấn/ha, sản lượng lương thực đạt 10.000 tấn cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đẩy mạnh trồng trọt, ngành chăn nuôi cũng có bước phát triển. Lệ Ninh tăng đàn vịt. Các huyện phát triển đàn lợn, bò. Riêng thị xã Đồng Hới đàn lợn tăng bình quân 5%/năm đưa tổng đàn lên 19.000 con năm 1985, đàn bò tăng 12%/năm, chủ yếu là tăng đàn bò chăn nuôi của hộ gia đình.

Trong quá trình đầu tư cho việc phát triển nông nghiệp, ngoài yếu tố kỹ thuật, công tác quản lý hợp tác xã đã có nhiều tiến bộ. Phương thức khoán sản phẩm theo Chỉ thị 100 thực sự là một đòn bẩy kinh tế, người lao động quan tâm  hơn đến lợi ích và nghĩa vụ trong quá trình sản xuất. Trong những năm 1982-1984 các huyện, thị xã ở Quảng Bình đều nộp đủ nghĩa vụ lương thực cho Nhà nước, đời sống nông dân có phần cải thiện.

Ngành công nghiệp lấy mục tiêu phục vụ nông nghiệp, hàng tiêu dùng và xuất khẩu để phát triển. Công nghiệp cơ khí đã có nhiều cố gắng sửa chữa máy móc nông nghiệp, trang bị tương đối đầy đủ công cụ cầm tay cho nông dân. Công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm đã bước đầu hướng vào khai thác thế mạnh của địa phương, nhiều xí nghiệp tự lực xoay chạy vật tư để đảm bảo sản xuất. Xí nghiệp sửa chữa ô tô A3 (Đồng Hới) đã nghiên cứu thay đổi công nghệ và cải tiến quản lý, đưa sản lượng hàng năm lên 700-800 tấn sản phẩm tăng gấp đôi năm 1975. Xí nghiệp cơ khí 3/2 vẫn là đơn  vị dẫn đầu của ngành công nghiệp Bình Trị Thiên hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng năm. Xí nghiệp đã đưa đội sửa chữa về phục vụ tận các hợp tác xã nông nghiệp, thực hiện chế độ bảo hành từ 6-12 tháng, đề cao ý thức trách nhiệm đối với nông dân. Nhiều mặt hàng phục vụ nông nghiệp như công cụ cải tiến, xe ba gác, xe trâu bò kéo, bình bơm thuốc trừ sâu, trục cán ép mía, lưỡi điệp cày, máy tuốt lúa gia đình đã đáp ứng nhu cầu sản xuất của người nông dân. Ngoài mặt hàng tiêu dùng phục vụ đời sống như xà phòng, giấy, sản xuất xe đạp và phụ tùng săm, lốp xe đạp, các cơ sở đóng thuyền vận tải, thuyền đánh cá, sản xuất vật liệu xây dựng như gạch, ngói... phát triển mạnh. Các mặt hàng thực phẩm, dược phẩm phục vụ đời sống và xuất khẩu  tăng khá như rượu Dâu, cao Thiên Hương, kẹo Diệp Hà...

Thị xã Đồng Hới là  trung tâm công nghiệp của tỉnh kết hợp công nghiệp với nông nghiệp quanh vùng, tạo ra nhiều hàng hóa phục vụ sản xuất. Năm 1985 giá trị sản lượng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt 208 triệu đồng chiếm 80% tổng giá trị công - nông nghiệp thị xã, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 20%, trong 3 năm có 21 sản phẩm mới. Riêng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thị xã quản lý giá trị sản lượng năm 1982 là 24 triệu đồng đến năm 1985 tăng lên 55 triệu đồng. 

Để thực hiện chương trình xuất khẩu, các địa phương đã khai thác có hiệu quả lao động về tài nguyên rừng, biển, đất đai làm hàng xuất khẩu. Năm 1983 toàn tỉnh xuất khẩu đạt 12 triệu rúp-đô la. Năm 1984 xuất khẩu đạt 13,063 triệu rúp-đô la. Năm 1985 đạt 14,6 triệu rúp-đô la (chỉ tiêu là 18-20 triệu rúp-đô la), bình quân 50-60 vạn rúp-đô la/huyện. Trong đó huyện Lệ Ninh  có tổng giá trị xuất khẩu các mặt hàng trong 3 năm đạt 2,7 triệu rúp-đô la; Riêng năm 1985 là 1,4 triệu rúp-đô la, Quảng Trạch đạt 1 triệu rúp-đô la (1985). Từ năm 1983-1985 xuất khẩu ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp toàn diện và có tích luỹ.

Trong những năm 1983-1985 hoạt động phân phối lưu thông đã có nhiều tiến bộ. Tổng giá trị hàng hóa mua vào địa phương năm 1983 là 855,7 triệu đồng, năm 1984 là 1.394 triệu đồng, sang  năm 1985 do thiên tai gây thiệt hại nặng đã giảm xuống còn 387 triệu đồng. Thực hiện chủ trương củng cố, mở rộng thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán, hệ thống thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ở các huyện, thị xã phát triển mạnh. Các cửa hàng thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán tổ chức thu mua, phân phối hàng hóa đến người tiêu dùng  tạo điều kiện phục vụ đời sống và phát triển sản xuất. Tuy nhiên trên lĩnh vực phân phối lưu thông vẫn còn bộc lộ những hạn chế: không nắm được nguồn hàng, chưa có nhiều hàng phục vụ nhân dân. Một số gian thương móc ngoặc lợi dụng nhân viên thương nghiệp nhà nước lũng đoạn thị trường, gây khó khăn cho người tiêu dùng và phục vụ sản xuất. 

 Tháng 6 năm 1985 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa V) họp bàn về giá - lương - tiền. Hội nghị đánh giá toàn bộ tình hình kinh tế - tài chính nước ta sau ngày giải phóng miền Nam. Sau 10 năm giải phóng đất nước đã có nhiều thay đổi căn bản; viện trợ không hoàn lại hầu như không còn, dân số tăng lên quá nhanh, nhu cầu tiêu dùng xã hội tăng hơn trước, nhu cầu quốc phòng vẫn phải duy trì ở mức cao, hậu quả chiến tranh chưa được khắc phục. Đứng trước tình hình mới, Đảng và Nhà nước chưa kịp xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chậm đổi mới chính sách và cơ chế.  Chính sách, biện pháp về phân phối, lưu thông vẫn chưa được giải quyết cơ bản, không thể ổn định tình hình kinh tế và đời sống, cân bằng được ngân sách và tiền mặt trong khi vẫn duy trì chế độ bao cấp về lương. Hội nghị chủ trương xóa bỏ chế độ tập trung quan liêu, bao cấp, thực hiện đúng chế độ tập trung dân chủ, hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Ngày 14/9/1985 bắt đầu thực hiện cuộc tổng điều chỉnh giá, lương, tiền bằng việc đổi tiền,  thực hiện chế độ một giá kinh doanh, xoá bỏ hoàn toàn giá cung cấp và chế độ tem phiếu, chỉ giữ lại sổ gạo cho những người ăn  lương.  

Sau khi có Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Nghị quyết 23 ngày 25/7/1985 về tổ chức làm thí điểm việc trả lương bằng hàng cho tất cả các đối tượng hưởng lương phụ cấp và ăn theo trên địa bàn thành phố Huế. Phạm vi trả lương gồm 9 mặt hàng (gạo, thịt, cá, nước mắm, chất đốt, đường kính, mì chính, xà phòng giặt, vải sợi bông) được đưa vào lương.

Công tác tổ chức bộ máy cấp huyện được kiện toàn một bước. Năm 1984 bầu bổ sung 53 ủy viên hội đồng nhân dân vào ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thay thế luân chuyển 41,9% chủ tịch, 32% phó chủ tịch cấp xã.

Ttrong giai đoạn từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II, lần thứ III nhân dân Bình Trị Thiên nói chung, Quảng Bình nói riêng đã tập trung  khắc phục dần những hạn chế về kế hoạch và quản lý kinh tế góp phần quan trọng kìm hãm sự khủng hoảng kinh tế, ổn định cuộc ssống, chuẩn bị tiền bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới ngay trên quê hương Bình Trị Thiên.

3.BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (1986-1989).

3.1- Tình hình khi bước vào thực hiện công cuộc đổi mới

Bước sang năm 1986, từ ngày 2 đến 4 tháng 1 năm 1986, nhân dân trong tỉnh đã có nhiều cố gắng tạo nên những chuyển biến trên nhiều mặt và hình thành nhiều nhân tố mới, bắt đầu chú ý đổi mới cơ cấu kinh tế, cải tiến quản lý. Hoạt động sản xuất kinh doanh đã chú trọng nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả. Nông nghiệp phát triển toàn diện. Cây công nghiệp tiếp tục phát triển mở ra nhiều triển vọng mới cho việc thay đổi cơ cấu cây trồng trong những năm tới. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, xuất khẩu  có nhiều cố gắng. Lĩnh vực lưu thông phân phối  chuyển biến, văn hóa - xã hội tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tuy vậy nhìn chung tốc độ phát triển nền kinh tế còn chậm, chưa có nhiều sản phẩm hàng hóa, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. 

Cuối năm 1986 nhờ sự nỗ lực của toàn thể nhân dân nên mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn tỉnh vẫn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đã được đề ra từ đầu năm. Trên lĩnh vực nông nghiệp nhờ bố trí lại cơ cấu sản xuất, đi vào thâm canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nên sản lượng quy thóc cả năm đạt 44 vạn tấn. Có 6/14 huyện thị vượt kế hoạch năm 1986. Năng suất trung bình cả năm đạt 27,4 tạ/ha là năm  năng suất sản lượng thóc cao nhất kể từ năm 1977. Riêng thị xã Đồng Hới  sản lượng lương thực năm 1986 đạt 10.500 tấn cao nhất từ trước đến nay, tăng hơn 1.000 tấn so với năm 1985 năng suất bình quân cả năm đạt 5,6 tấn/ha. Trồng được 3 triệu cây phân tán, trong đó có 1 triệu cây ven biển, phủ thêm 103 ha đất cát. Kinh tế vườn gia đình phát triển mạnh. 

Các nông trường, xí nghiệp đã phát động nhiều đợt thi đua. Kết quả có 63 đơn vị hoàn thành kế hoạch nhà nước trước thời hạn 1 tháng, sản xuất được 50 loại sản phẩm mới, có 371 công trình của 159 đơn vị sản xuất kinh doanh. Đặc biệt có 250 sản phẩm tham gia hội chợ triển lãm chào mừng Đại hội Đảng. Công đoàn, Đoàn thanh niên  phát động phong trào lao động sáng tạo, đã đúc rút được 1.379 sáng kiến, trong đó có 529 sáng kiến có giá trị làm lợi cho nhà nước trên 22 triệu đồng, có 68 sáng kiến được Tổng công đoàn cấp bằng khen lao động sáng tạo. Tình hình an ninh chính trị và trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Các chiến sỹ công an nhân dân và bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ, ngăn chặn được hàng chục vụ vượt biên trái phép. Năm 1986 có 61 vụ bị ngăn chặn. Số vụ xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa năm 1986 là 350 vụ, tuy có giảm hơn năm 1985 là 58 vụ, nhưng nhìn chung mặt trận đấu tranh này vẫn còn phức tạp. Mức độ vi phạm đã lan rộng từ cán bộ hợp tác xã đến cán bộ quản lý ở các cấp các ngành. Năm 1986 có 161 cán bộ, công nhân viên và 37 cán bộ hợp tác xã vi phạm quản lý kinh tế.

Có sự giúp đỡ phối hợp của các ngành và nhân dân, lực lượng công an tỉnh và công an các địa phương đã mở đợt truy quét tội phạm hình sự, bắt 1.030 đối tượng, tiến hành xử lý 572 trường hợp. Nhiều nam nữ thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, năm 1986 có 5.700 nam và 65 nữ thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân.

3.2. Bước đầu thực hiện công cuộc Đổi mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam được tiến hành từ ngày 15 đến 18/12/1986 tại Thủ đô Hà Nội với 1.129 đại biểu thay mặt cho 1,9 triệu đảng viên trong cả nước và có 35 đoàn đại biểu quốc tế tham dự. Với tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật" Báo cáo chính trị tại Đại hội đã khẳng định những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời gian qua, đồng thời đã thẳng thắn tự phê bình về những sai lầm, khuyết điểm, chủ quan duy ý chí, nóng vội trong cải tạo xã hội chủ nghĩa cũng như sự bảo thủ trì trệ chậm đổi mới cơ chế quản lý làm cho tình hình kinh tế - xã hội lâm vào khủng hoảng khó khăn. Đại hội đã rút ra những bài học cần thiết, nhất là việc tôn trọng và vận dụng đúng đắn quy luật khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội chủ trương đổi mới toàn diện, đồng bộ nhằm đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng. Trước hết là đổi mới cơ cấu kinh tế, thực hiện cơ cấu kinh tế nhiều thành phần dựa trên thực tiễn của đất nước và luận điểm của Lê nin coi sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế là một đặc trưng cơ bản của thời kỳ quá độ. Đại hội khẳng định quyết tâm đổi mới cơ chế quản lý, dứt khoát xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển hẳn sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, kết hợp kế hoạch với thị trường. Để bảo đảm cho cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý vận hành có hiệu quả đòi hỏi phải đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và tăng cường mở rộng hợp tác với các nước.

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát của chặng đường đầu tiên là "ổn định mọi mặt tình hình kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa trong chặng đường tiếp theo", thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội đề ra 3 chương trình kinh tế lớn: Chương trình sản xuất lương thực - thực phẩm, chương trình sản xuất hàng tiêu dùng và chương trình sản xuất hàng xuất khẩu. Trong những năm 1986-1990 phấn đấu thu nhập quốc dân tăng bình quân năm là 6-7%, đến năm 1990 sản xuất 22-23 triệu tấn lương thực và phấn đấu thực hiện nhiều chỉ tiêu quan trọng khác. Đại hội đã bầu BCH Trung ương khóa VI gồm 124 ủy viên chính thức, 49 ủy viên dự khuyết. Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên chính thức, 1 dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với cách mạng Việt Nam. Đại hội đã tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng kéo dài hơn mười năm qua, hoạch định đường lối đổi mới, mở đầu quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới sâu sắc toàn diện của Đảng, đánh dấu bước ngoặt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trong giai đoạn bước đầu thực hiện công cuộc Đổi mới, tỉnh Bình Trị Thiên đề ra kế hoạch thực hiện 3 chương trình kinh tế coi đó là nhiệm vụ kinh tế - xã hội cốt lõi.

Về chương trình lương thực, thực phẩm, cùng với các địa phương trong cả tỉnh, các huyện  Lệ Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa và thị xã Đồng Hới đã có kế hoạch triển khai chương trình lương thực, thực phẩm bằng việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi; đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất đặc biệt là phải nhanh chóng "cấp I hóa bộ giống". Toàn tỉnh đã thực hiện chủ trương "tăng vụ 8, giảm vụ 10", "luồn lách thời vụ" tránh thiệt hại do thiên tai gây ra. Thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" nhiều địa phương đã huy động được sức người, sức của tập trung làm thủy lợi, kiến thiết lại đồng ruộng, xây dựng các công trình phúc lợi của thôn xóm.  Huyện Lệ Ninh là vùng trọng điểm lúa đã có nhiều biện pháp đầu tư vật tư, kỹ thuật, tăng cường công tác thủy lợi tưới, tiêu nhằm nâng cao năng suất cả hai vụ lúa. Huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa coi trọng phát triển màu ở vùng gò đồi, tập trung giải quyết vấn đề ăn và có dự trữ. Thị xã Đồng Hới chủ trương các cơ sở phải tự lực, tự cường, tự lo liệu, tự giải quyết vấn đề ăn cho cơ sở mình và mở rộng quan hệ các địa phương trong, ngoài tỉnh đối lưu hàng hóa, thu mua lương thực để bảo đảm đời sống cho nhân dân. Bằng các biện pháp khai hoang, phục hóa, mở rộng diện tích, thâm canh cây lúa đồng thời chú trọng phát triển màu, cây công nghiệp dài ngày, ngắn ngày, phát triển chăn nuôi, chương trình lương thực và thực phẩm đã được mọi ngành mọi cấp quan tâm. Phong trào sản xuất lương thực nhất là phong trào trồng màu ở các cơ quan, đơn vị trường học, lực lượng vũ trang được đẩy mạnh đã góp phần hạn chế được phần nào khó khăn, giải quyết đời sống cho cán bộ công nhân viên, chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang. Do sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong toàn tỉnh, những khó khăn về lương thực đã khắc phục từng bước, nhưng mặt trận sản xuất lương thực vẫn còn nhiều vất vả, khó khăn. Tình trạng thiếu đói nhất là trong các kỳ giáp hạt vẫn diễn ra nghiêm trọng, trên diện rộng. Tháng 3 năm 1987, toàn tỉnh có 4,8 vạn hộ với 23 vạn người thiếu đói, tỉnh đã xuất 850 tấn lương thực dự trữ để giải quyết đời sống.

Trước khó khăn gay gắt trên mặt trận nông nghiệp, tháng 4/1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 10-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp nhằm xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, xây dựng cơ chế kinh tế hạch toán, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị kinh tế quốc doanh cũng như hợp tác xã nông nghiệp. Nghị quyết 10 (1988) đã đề ra một cơ chế khoán mới trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp thay thế cho cơ chế khoán theo Chỉ thị 100-CT/TW (1981). Cơ chế "khoán 10" đã được nông dân tỉnh ta hoan nghênh và hưởng ứng. Cơ chế khoán 10 đã khắc phục được tính quan liêu và phân phối bình quân trước đó, triệt để xóa bỏ bao cấp, giải phóng năng lực sản xuất. Chính vì thế " khoán 10" đã đáp ứng yêu cầu cấp bách của sản xuất, đời sống, có tác dụng tích cực trên mặt trận sản xuất nông nghiệp nhất là đối với chương trình lương thực của cả nước cũng như các địa phương tỉnh ta. Nhờ chuyển đổi cơ chế quản lý theo Khóan 10 mà sản xuất lương thực ở các địa phương trong tỉnh tăng lên rõ rệt. Huyện Lệ Ninh có nhiều hộ gia đình  thu nhập từ 5-7 tấn thóc. ở thị xã Đồng Hới, năm 1989 đã đưa diện tích gieo trồng lên 5.240 ha vượt 19% so với năm 1988; năng suất bình quân lúa từ 20 đến 30 tạ/ha/vụ, nhiều hợp tác xã đạt năng suất từ 35-40 tạ/ha/vụ. Tổng sản lượng lương thực của Đồng Hới là 10.780 tấn đạt 111,5% so với năm 1986, năm có sản lượng cao nhất từ trước đến nay. Huyện Bố Trạch, Quảng Trạch và Tuyên Hóa thực hiện cơ chế "Khoán 10" đã thu được những kết quả to lớn không những đối với cây lúa mà cả trên diện tích màu của từng hộ nông dân. 

Đối với chương trình hàng tiêu dùng, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Bình Trị Thiên, các tổ chức cung ứng vật tư, thương nghiệp quốc doanh và tập thể đã tích cực triển khai việc cung ứng vật tư kỹ thuật cho sản xuất, thực hiện các hợp đồng kinh tế, thu mua gia công các mặt hàng tiêu dùng ở địa phương, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng phát triển. Trong chương trình sản xuất hàng tiêu dùng, các huyện, thị phía Bắc, thị xã Đồng Hới đã đóng góp một khối lượng hàng hóa đáng kể, không chỉ phục vụ đời sống, sản xuất ở các địa phương Quảng Bình mà còn cung cấp cho tỉnh và trong cả nước. Nhiều mặt hàng xây dựng như gốm sứ, vật cách điện; các mặt hàng mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, hàng lâm thổ sản, mây tre đan; các mặt hàng hải sản được khôi phục và phát triển. Mặt hàng hóa chất như đồ nhựa, đồ giả da, xà phòng, săm lốp xe đạp, hàng cơ khí đã đáp ứng một phần nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh. ở các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Ninh, các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp quốc doanh đã tích cực tham gia vào chương trình sản xuất hàng tiêu dùng trên cơ sở thế mạnh của mặt hàng truyền thống và một số mặt hàng mới phục vụ người tiêu dùng. Các nghề mây tre đan, nón và mộc dân dụng ở Quảng Trạch phát triển mạnh. ở Lệ Ninh một số nghề truyền thống như làm chiếu cói, nón, mộc dân dụng được đẩy mạnh. Chính nhờ những cố gắng trong việc thực hiện chương trình sản xuất hàng tiêu dùng mà đã giải quyết được một phần khó khăn cho nhân dân trong việc ăn, ở, học hành, đi lại và những nhu cầu thiết yếu khác.

Thực hiện chương trình sản xuất hàng xuất khẩu, các huyện Lệ Ninh, Quảng Trạch đã phát triển một số mặt hàng truyền thống của mình như mặt mây, chổi đót. Đồng Hới đã xây dựng xí nghiệp mây tre đan sau đổi tên là Xí nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, đầu tư cải tạo và xây dựng một số cơ sở nuôi tôm xuất khẩu. Giá trị hàng xuất khẩu ngày một tăng. Riêng ở Đồng Hới, giá trị hàng hóa xuất khẩu năm 1985 đạt 680.000 rúp-đô la, năm 1986 đạt 703.000 rúp-đô la, năm 1987 đạt 810.000 rúp-đô la. Công ty ngoại thương Đồng Hới là đơn vị làm tốt công tác thu mua hàng xuất khẩu ở các huyện phía Bắc của tỉnh, liên doanh với tỉnh Thà Khẹt (Lào) mở cửa hàng xuất khẩu tại nước bạn.

Thực hiện 3 chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh trong 3 năm từ 1986 đến 1988 các huyện, thị xã phía bắc tỉnh đã thu được những kết quả đáng phấn khởi góp phần giải quyết khó khăn, đời sống của đông đảo nhân dân ở địa phương, đẩy mạnh phát triển sản xuất và có tích lũy để đầu tư phát triển. Thành công của việc thực hiện 3 chương trình kinh tế cũng là thắng lợi bước đầu của việc thực hiện đường lối Đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bình Trị Thiên lần thứ IV.

Trong quá trình thực hiện 3 chương trình kinh tế, cơ chế quản lý kinh tế theo tinh thần Đổi mới đã từng bước đi vào cuộc sống và nhanh chóng phát huy hiệu quả. Cơ chế "Khoán 10" là giải pháp tích cực làm thay đổi nhanh chóng tình hình sản xuất nông nghiệp của cả nước cũng như ở các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh việc giải phóng lực lượng sản xuất, năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi ở các địa phương đều tăng, bộ mặt nông thôn ở Quảng Bình có nhiều đổi mới. Nông dân phấn khởi hăng hái lao động sản xuất, bộ máy quản lý được cải tiến gọn nhẹ, hiệu quả sản xuất tăng lên rõ rệt. Khoán 10 đánh dấu bước tiến quan trọng về đổi mới tư duy kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được Đảng bộ và nhân dân quán triệt và triển khai có hiệu quả.

Trong lĩnh vực phân phối lưu thông, thực hiện Nghị quyết  số 11-NQ/TW (tháng 5/1988) của Bộ Chính trị về các biện pháp cấp bách chống lạm phát, và Chỉ thị 80-CT của Hội đồng Bộ trưởng, tỉnh Bình Trị Thiên đã giải thể các trạm kiểm soát trên các trục đường giao thông nhất là trên đoạn đường quốc lộ 1 từ đèo Ngang đến đèo Hải Vân làm cho việc lưu thông, mua bán hàng hóa thuận lợi được nhân dân phấn khởi hưởng ứng. Tình hình cung ứng lương thực, thực phẩm bớt gay gắt, thị trường hàng hóa sôi động hơn trước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do chưa có kinh nghiệm và phương án chuyển đổi phương thức quản lý thích hợp nên còn nhiều thiếu sót. Tình trạng đầu cơ, buôn lậu, trốn thuế diễn ra phức tạp làm ảnh hưởng đến việc quản lý thị trường, bình ổn giá cả.

 Ở các huyện, thị phía bắc tỉnh, đặc biệt là tại thị xã Đồng Hới các thành phần  kinh tế ngoài quốc doanh đã đóng góp đáng kể trong việc thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm, đặc biệt là chương trình sản xuất hàng tiêu dùng và  xuất khẩu. Năm 1989 giá trị tổng sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do thị xã Đồng Hới quản lý đạt đến 81 triệu đồng, tăng 1,5% so với năm 1988, nhiều mặt hàng như mộc xuất khẩu, đá ốp lát, gạch hoa, dụng cụ cơ khí, gò hàn của các cơ sở ngoài quốc doanh đã góp phần giải quyết khó khăn cho sản xuất và đời sống.


Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được đẩy mạnh góp phần tích cực trong việc xây dựng nếp sống mới, con người mới trên các địa phương ở Quảng Bình.

Trong lúc đời sống nhân dân còn khó khăn, nhiều hộ thiếu đói, tỉnh và các địa phương đã có kế hoạch cứu trợ kịp thời không để thiếu đói kéo dài, gây những khó khăn xáo trộn lớn trong xã hội. Công tác chính sách xã hội đã được chính quyền quan tâm giải quyết, có tiến bộ hơn trước.

Cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác đối ngoại, Tỉnh ủy đã chú trọng đến việc tăng cường các mối quan hệ quốc tế. Tỉnh Bình Trị Thiên đã kết nghĩa với tỉnh Xiêm Riệp, Ôtđô - Miên chay (Cămpuchia). Thị xã Đồng Hới kết nghĩa hợp tác kinh tế với thị xã Thà Khẹt tỉnh Khăm Muộn (Lào). Chi hội hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới đã có những hoạt động hiệu quả nhằm tăng cường tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam - Cu Ba .

Sau 13 năm, kể từ ngày tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị,  Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh được hợp nhất thành tỉnh Bình Trị Thiên, nhân dân Bình Trị Thiên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu từng bước vượt qua khó khăn thử thách, đạt được những thành tựu rất có ý nghĩa , tạo tiền đề cho việc tiê4ps tục thực hiện công cuộc Đổi mới.

Tuy nhiên, trong  quá trình  tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh còn nhiều hạn chế. Trong điều kiện các đơn vị hành chính có quy mô lớn, năng lực cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, việc chỉ đạo còn thiếu sâu sát, cụ thể, tư tưởng bao cấp, ỷ lại còn nặng làm hạn chế sự phát triển của phong trào cách mạng quần chúng. 

Thực tế trên đồi hỏi phải có những điều chỉnh toàn diện về quy mô các đơn vị hành chính và thay đỏi phương thức quản lý cho phù hợp với tình hình mới.

4. TÁI LẬP TỈNH QUẢNG BÌNH THEO ĐỊA GIỚI CŨ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI

4.1. Tái lập tỉnh Quảng Bình theo địa giới cũ

Để phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo và sức mạnh nội lực của từng địa phương, Hội nghị Tỉnh ủy Bình Trị Thiên lần thứ mười  họp phiên bất thường ngày 7-4-1989 đã nhất trí kiến nghị Trung ương cho chia tỉnh Bình Trị Thiên thành ba tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế  theo địa giới hành chính cũ nhằm các mục đích chính là:

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát theo yêu cầu quản lý kinh tế xã hội trong điều kiện mới.

- Khai thác mọi năng lực sản xuất, tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh.

- Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Ngày 8 và 9 tháng 4 năm 1989, Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 16 (khóa III) đã thông qua tình hình thực hiện kế hoạch quý I/1989 và nghe báo cáo những ý kiến, kiến nghị của các địa phương cơ sở và cử tri đề nghị lên Trung ương xem xét lại quy mô và xin  phân vạch lại địa giới hành chính của tỉnh.

Ngày 30/6/1989, Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Nghị quyết về việc phân chia địa giới hành chính của các tỉnh Nghĩa Bình, Phú Khánh và Bình Trị Thiên. Tỉnh Bình Trị Thiên được tách thành ba tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. 

Tỉnh Quảng Bình có 5 đơn vị hành chính gồm thị xã Đồng Hới và các huyện Lệ Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch và Tuyên Hóa.

Ngày 7-7-1989, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên họp thông qua đề án chia tỉnh và dự kiến phân bổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên về tham gia Hội đồng nhân dân các tỉnh. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên được phân bổ về Hội đồng nhân dân các tỉnh. Công tác chia tỉnh được tiến hành khẩn trương ở các cơ quan, đơn vị được chia. Sau một thời gian ngắn gần 5.000 cán bộ, công nhân viên, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và cùng với một vạn người là gia đình, con em của cán bộ, công nhân viên trong diện được chia đã di chuyển ra Quảng Bình. 

Trong 13 năm nhập tỉnh, các Đảng bộ và nhân dân ở Quảng Bình trong tỉnh Bình Trị Thiên đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, ổn định đời sống, bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới đã có những chuyển biến tích cực. Trở lại địa giới hành chính cũ với tên gọi Quảng Bình thân thương, nhân dân Quảng Bình vẫn giữ  tình cảm tốt đẹp, truyền thống đoàn kết, tình nghĩa thủy chung với Quảng Trị và Thừa Thiên, nhân dân toàn tỉnh hân hoan, phấn khởi bước vào một thời kỳ mới, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương Quảng Bình giàu đẹp.

 Ngày 1 tháng 7 năm 1989 Quảng Bình trở thành một tỉnh riêng với địa giới và tên gọi vốn có trong lịch sử. Xác định lại quy mô tỉnh vừa phải là một chủ trương đúng và kịp thời của Đảng và Nhà nước, phù hợp với yêu cầu thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ, phù hợp với yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, đổi mới chính sách kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra, đáp ứng được nguyện vọng tha thiết của nhân dân Quảng Bình. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đứng trước thời cơ mới, thuận lợi có nhiều nhưng cũng không ít khó khăn.

Tỉnh Quảng Bình có tiềm năng kinh tế lớn, đa dạng cả nông, lâm, thủy sản và khoáng sản. Đặc biệt tỉnh Quảng Bình có nhiều thế mạnh để phát triển công nghiệp (đặc biệt là vật liệu xây dựng) một nền nông nghiệp toàn diện, có điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông vận tải cả đường bộ, đường sông, đường biển lưu thông hàng hóa trong nước và nước ngoài. Tỉnh đã có một số tổ chức kinh tế và cơ sở hạ tầng ban đầu phục vụ được sản xuất và đời sống nhân dân trước mắt. Quảng Bình còn có những danh thắng nổi tiếng như Phong Nha, Đá Nhảy (Bố Trạch), bãi tắm Nhật Lệ (Đồng Hới), suối khoáng nóng Bang (Lệ Thủy)... có khả năng tạo ra tiềm năng thế mạnh mở mang du lịch, tăng cường giao lưu trong nước và quốc tế tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh nhà.

Quảng Bình có một lực lượng lao động dồi dào, đội ngũ cán bộ có trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, có ít nhiều kinh nghiệm quản lý, có khả năng và điều kiện để tiếp tục vận dụng cơ chế mới sử dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến. Việc chia tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo, điều hành quản lý sâu sát cơ sở. 

Tuy nhiên do vị thế địa lý, việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quảng Bình cũng gặp nhiều khó khăn. Khí hậu thời tiết khắc nghiệt, thiên tai xảy ra thường xuyên gây khó khăn và tổn thất lớn trong sản xuất và đời sống. Ngay cuối vụ Đông Xuân 1988-1989 trận lụt lớn đã làm mất trắng hàng ngàn ha lúa sắp thu hoạch và cả giống cho vụ sau. Đất đai phân tán, chia cắt, độ phì nhiêu ít, độ dốc lớn nên hàng năm bị xói mòn nghiêm trọng. Chi phí vật chất trên một đơn vị sản phẩm cao, hiệu quả kinh tế thấp, trình độ thâm canh chưa đồng đều, có nhiều vùng năng suất còn quá thấp.

 Sau giải phóng và khi nhập tỉnh, lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật được tăng cường vào vùng phía trong rất đông, nay chia tỉnh số cán bộ được bố trí về và có nguyện vọng về Quảng Bình rất lớn, trong khi đó bộ máy tổ chức của tỉnh Quảng Bình sau khi chia đòi hỏi phải sắp xếp lại theo tinh thần đổi mới giảm nhẹ biên chế, tăng chất lượng, nên số lượng cán bộ dư thừa quá lớn không sắp xếp hết được. Số học sinh ở Huế ra quá đông vì thế nhu cầu về nhà ở cho cán bộ, trường học cho học sinh và trụ sở của các cơ quan cấp tỉnh trên địa bàn Đồng Hới hết sức cấp bách, nhưng do thiếu vốn và chưa có quy hoạch nên việc ăn, ở, làm việc hết sức tạm bợ, chen chúc chưa đảm bảo được nhu cầu tối thiểu. Các cơ quan phải ghép lại vào ở chung với cơ quan ở thị xã, các hộ gia đình cán bộ nhân viên phải tự lo lấy chỗ ở của mình. Trong 13 năm nhập tỉnh, Quảng Bình không có  cơ sở sản xuất công nghiệp nào đáng kể nên cũng không thể bố trí cho công nhân viên chức có đủ việc làm một lúc được, gây nên tình trạng hết sức căng thẳng trong từng đơn vị, cơ quan và từng gia đình cán bộ.

- Các cơ sở sản xuất, các công ty xí nghiệp chia ra không đồng bộ, manh mún, không thể đưa vào hoạt động ngay được, cần phải có nguồn vốn tương đối lớn và cần thời gian dài mới bổ sung trang bị đồng bộ được.

 - Tỉnh mới chia ra, chưa có nguồn thu ngân sách để trả lương và chi phí cho các hoạt động của cả khối hành chính sự nghiệp và kinh doanh sản xuất. Nhiều vấn đề thuộc chính sách xã hội như tiền lương cán bộ công nhân viên, hưu trí, đối tượng chính sách, lao động chưa có việc làm đang gây nhiều bức xúc trong xã hội. 

Đời sống nhân dân rất khó khăn,  thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần. Vụ Đông Xuân 1988-1989 mất mùa nặng làm cho đời sống nhân dân càng khó khăn thêm.

 Hậu quả chiến tranh còn nặng nề, cơ sở vật chất kỹ thuật và những yếu tố vật chất đảm bảo cho sản xuất còn quá kém, nhiều quy trình công nghệ trong sản xuất lạc hậu không đồng bộ. Tài nguyên chưa được bảo vệ và khai thác tốt, sử dụng còn lãng phí. Thực trạng nền kinh tế địa phương vẫn mang nặng tính tự cung tự cấp, nông nghiệp độc canh. Sản xuất phát triển chậm, năng suất lao động thấp, không có tích lỹ và còn mất cân đối lớn. Lũy. Đời sống, việc làm và nhiều vấn đề xã hội còn khá gay gắt. Trong khi đó, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình chống phá cách mạng nước ta. ở trong nước, cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội chưa chấm dứt đang tác động sâu sắc đến quá trình ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Bình.

Ngay sau khi tái lập tỉnh, Tỉnh đã khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ cho các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Trên cơ sở bộ máy và cán bộ công nhân viên chức tỉnh Bình Trị Thiên chia ra, tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận và khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm khâu trung gian, đảm bảo chất lượng, không nhất thiết tỉnh cũ có tổ chức gì thì tỉnh mới có tổ chức đó. Do có quan điểm đúng đắn mặc dầu cán bộ ở Huế ra đông nhưng tỉnh vẫn sắp xếp bộ máy theo yêu cầu đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Toàn tỉnh có 32 ban, ngành và đơn vị sản xuất trực thuộc UBND tỉnh, có 93 đơn vị sản xuất kinh doanh và sự nghiệp thuộc ngành. So với trước ở cấp tỉnh giảm 9 đơn vị. Giảm hẳn hệ thống các phòng ban để sử dụng hệ thống chuyên viên trực tiếp. Biên chế của các cơ quan đều giảm (biên chế quản lý Nhà nước là 463, tổng số biên chế của tỉnh là 834). Đội ngũ cán bộ chủ chốt của các ban, ngành phần lớn mới được đề bạt, trẻ, có trình độ kiến thức (85% là đại học, 75% có độ tuổi dưới 55) có nhiệt tình trách nhiệm; trong tình hình khó khăn về đời sống vẫn giữ được phẩm chất cách mạng, tin tưởng vào đường lối cách mạng của Đảng, quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện cơ chế quản lý mới, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong sản xuất kinh doanh.

Tỉnh giao trách nhiệm cho giám đốc sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh xây dựng các chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy và cán bộ của sở, ngành mình.

Các cơ quan, đơn vị thông tin đại chúng đã đi vào hoạt động ngay tuần đầu tháng 7 năm 1989.

Ngày 1 tháng 7, Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình phát sóng buổi đầu tiên.  

Ngày 13 tháng 7, Báo Quảng Bình - cơ quan của Đảng bộ tỉnh ra số đầu tiên.

Đối với các cơ quan có quyết định giải thể, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức chính quyền tiến hành nghiên cứu sắp xếp lại một số đồng chí có năng lực, trình độ văn hóa - kỹ thuật có thể phục vụ một số ban, ngành khác.

Để ổn định nơi làm việc của các cơ quan cấp tỉnh, tỉnh có chủ trương trước mắt dựa vào thị xã Đồng Hới để kịp thời triển khai điều hành công việc. Thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Đồng Hới và các cơ quan chuyên môn của thị kể cả các doanh nghiệp đã sắp xếp thu hẹp nơi làm việc của mình, dành cho các cơ quan cấp tỉnh có nơi làm việc thuận lợi.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của những ngày đầu tái lập tỉnh, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/1989) Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân đã tổ chức Hội nghị cốt cán toàn tỉnh. Dự hội nghị có hơn 500 đại biểu gồm tất cả các đồng chí Bí thư, Chủ tịch xã, phường và thị trấn, Thường vụ Huyện ủy, Thường trực ủy ban nhân dân huyện, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng và hưu trí tiêu biểu, đại diện hội đồng hương Quảng Bình ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh cũng đã mời một số văn nghệ sỹ đặc biệt là một số nhạc sỹ đã có những tác phẩm viết về quê hương Quảng Bình.

Kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Quảng Bình quật khởi thực sự là ngày hội mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của Quảng Bình sau ngày tỉnh nhà được tái lập.

Vượt qua những khó khăn gay gắt của những ngày đầu chia tách tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị , Thừa thiên – Huế, các tầng lớp nhân dân Quảng Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau ổn định cuộc sốngvà sắp xếp bộ máy tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

4.2. Ổn định tình hình chính trị, kinh tế , xã hội sau khi tái lập tỉnh Quảng Bình

Kết hợp với việc tiến hành chia tỉnh, ổn định, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức đời sống cán bộ công nhân viên chức đến cơ sở mới, tỉnh đã chú ý chỉ đạo công tác sản xuất và kinh doanh trước mắt nhất là sản xuất vụ Hè Thu, chuẩn bị vụ Đông Xuân 1989-1990.

Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo khâu thu, chi ngân sách, đẩy mạnh thu thuế, chống thất thu bảo đảm các khoản chi  trên tinh thần tiết kiệm; chăm lo nơi ăn, chốn ở cho cán bộ, công nhân viên chức mới ra, trước mắt giải quyết tiền lương, các khoản trợ cấp, phụ cấp trong tháng 7 năm 1989;  sớm ổn định đời sống để có điều kiện tiếp tục sản xuất, công tác, quan tâm chỉ đạo năm học mới.

Đi đôi với việc chỉ đạo điều hành công tác trước mắt, ngày 10 và 11 tháng 8 năm 1989, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Quảng Bình họp bàn về phương hướng nhiệm vụ kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 1989 và năm 1990, quyết định chủ trương tập trung phát triển ba chương trình kinh tế tạo điều kiện giải quyết khó khăn trước mắt vừa ổn định đời sống nhân dân vừa chuẩn bị tiền đề vật chất tạo vốn đi lên.

* Chương trình lương thực, thực phẩm

 Để thực hiện chương trình lương thực, thực phẩm, phải phát triển nông nghiệp toàn diện cả nông lâm và thủy sản. Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp theo Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, khơi dậy mọi tiềm năng, giải phóng mọi năng lực sản xuất của các thành phần kinh tế trên mặt trận sản xuất.

Thực hiện chương trình lương thực, thực phẩm, phải kết hợp làm giàu từ đồng bằng đến gò đồi, lên rừng. Sử dụng tốt tiềm năng thế mạnh để phát triển nền nông nghiệp toàn diện.

* Chương trình hàng xuất khẩu  

Công tác xuất nhập khẩu và kinh tế đối ngoại là mũi nhọn, là trung tâm hoạt động kinh tế của tỉnh. Trong công tác xuất khẩu trước mắt phải tranh thủ thu gom tất cả những sản phẩm có thể thu gom được để xuất khẩu từ hàng nông sản, lâm sản và thủy sản; đồng thời có chính sách đầu tư để tạo ra mặt hàng chủ lực có khối lượng lớn và giá trị cao. Dự kiến năm 1989 xuất khẩu đạt 7 triệu USD và năm 1990 đạt 10 triệu USD.

*Chương trình sản xuất hàng tiêu dùng
Đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp đặc biệt là hàng xuất khẩu. Chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất luôn là nhiệm vụ hàng đầu, là sự sống còn của các ngành sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Luôn luôn gắn sản xuất  với thị trường, coi trọng tổ chức lại sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước thực hiện đầu tư chiều sâu, đồng bộ hóa các quy trình công nghệ chủ yếu là từ nguồn vốn ở cơ sở.

Trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục Hội nghị Tỉnh ủy nhấn mạnh việc phát triển các hoạt động văn hóa thông tin, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng sự nhất trí cao về chính trị, nâng cao kiến thức, mở rộng tầm nhìn, bồi dưỡng và phát huy truyền thống,  Nâng cao chất lượng của Báo Quảng Bình, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, tổ chức tốt việc phát thanh, đảm bảo cho quần chúng nghe được đài, xem được báo. Nâng cao chất lượng  dạy và học  ở các cấp. Sắp xếp tổ chức lại hệ thống giáo dục chuyên nghiệp, mở đại học tại chức, trung tâm ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu học tập và đào tạo cán bộ trên địa bàn. Củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ngăn chặn dập tắt kịp thời các dịch bệnh, thực hiện chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh sản xuống 2‰ trong năm 1990. Củng cố bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, tổ chức phòng khám bảo vệ sức khỏe cho cán bộ trên địa bàn. Thực hiện chính sách chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ... Có kế hoạch quản lý lao động và dân cư, tìm mọi biện pháp và sử dụng hợp lý lực lượng lao động, tạo điều kiện cho người lao động có việc làm.

Để bù đắp tổn thất về sản lượng lương thực do cơn bão số 2 gây ra các địa phương trong toàn tỉnh tập trung sức đẩy mạnh sản xuất vụ tám, giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Diện tích gieo cấy vụ tám đạt 13.000 ha là năm có diện tích vụ Tám cao nhất trong 10 năm qua. Cùng với thực hiện cơ chế khoán mới theo tinh thần Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, các địa phương đã chú ý bố trí lại mùa vụ, cơ cấu cây trồng hợp lý, tăng cường các yếu tố về kỹ thuật phục vụ sản xuất dịch vụ nông nghiệp tạo điều kiện cho việc thâm canh tăng năng suất, tăng vụ và mở rộng diện tích. Năng suất lúa vụ tám đạt tương đối khá, bình quân toàn tỉnh 23,1tạ/ha. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và phát triển các công trình thủy lợi, diện tích tưới tiêu tăng, cơ cấu cây trồng đã có chuyển biến tốt. Diện tích cây trồng cả năm đạt 46,633 ha, cây thực phẩm đạt 5.302 ha tăng hơn so với năm 1988 là 24,5%. Diện tích cây công nghiệp dài ngày như cao su, tiêu, chè tăng khá và có khả năng phát triển tốt. Đàn gia súc được duy trì và phát triển. Đàn trâu, bò tăng hơn năm trước 6.000 con. Đàn lợn tăng khá, trọng lượng xuất chuồng bình quân trên 50 kg/con, ở Đồng Hới là 60 kg/con.

Bố trí mùa vụ và cơ cấu cây trồng bước đầu đã có thay đổi theo hướng tăng vụ tám giảm vụ mười. Việc đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp triển khai rộng rãi, có 252/322 hợp tác xã và các nông trường, trạm trại.

Trong công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, với máy móc, trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, lại đứng trước thử thách quyết liệt của cơ chế thị trường và yêu cầu thích ứng với cơ chế quản lý mới, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gặp nhiều khó khăn gay gắt. Để ổn định tình hình ngành công nghiệp,  tỉnh đã sắp xếp lại tổ chức sản xuất, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm phù hợp và tiếp cận với nhu cầu thị trường, mạnh dạn đầu tư phát triển những xí nghiệp làm ăn hiệu quả hoặc có khả năng làm ăn có lãi, giải thể các xí nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài, không có hướng phát triển; xây dựng mới một số xí nghiệp qui mô nhỏ, công nghệ khá, khả năng thu hồi vốn nhanh, sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong nội bộ từng xí nghiệp đã có sự chuyển hướng sản xuất cải tiến công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, hạ giá thành, gắn sản xuất với thị trường, đưa hoạt động của đơn vị từng bước thoát khỏi bế tắc, đi vào sản xuất bình thường. Nhiều xí nghiệp đã biết kết hợp kế hoạch với thị trường, sản xuất với tiêu thụ, sắp xếp lại lao động theo hướng chuyên môn hóa sản xuất, đa dạng hóa mặt hàng, bố trí thêm việc làm cho công nhân. Các xí nghiệp bắt đầu làm ăn có lãi và nộp ngân sách như Xí nghiệp A3, Xí nghiệp Đông lạnh Đồng Hới, Gạch ngói 1-5, Nhà máy nước Đồng Hới...  bước đầu khắc phục tình trạng "lãi giả lỗ thật" từ nhiều năm nay.

Các xí nghiệp quốc doanh hiện còn nhiều khó khăn nhưng hầu hết đã tìm ra hướng đi tích cực, có khả năng phát triển mạnh trong những năm tới, kể cả những xí nghiệp lâu nay khó khăn như xí nghiệp rượu Bồng Lai, Cơ khí 3/2... Để khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh về nông, lâm, hải sản, khoáng sản và sức lao động địa phương tỉnh đã chủ trương hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết với nước ngoài để xây dựng một số xí nghiệp mới sản xuất một số sản phẩm xuất khẩu có giá trị. 

Việc sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong các thành phần ngoài quốc doanh cũng gặp không ít khó khăn, sản xuất bị đình đốn do sản phẩm chất lượng kém, giá thành cao không cạnh tranh nổi thị trường. Tuy có những chuyển biến bước đầu nhưng nhìn chung các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở Quảng Bình hình thành từ lâu với cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, phương thức sản xuất không kịp thời thay đổi để phù hợp với yêu cầu mới, cung cách quản lý của một số cán bộ phụ trách còn mang nặng tư tưởng và phong cách tập trung quan liêu bao cấp, thiếu năng động và cũng thiếu tri thức về sản xuất hàng hóa.  Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 1989 đạt 511 triệu đồng bằng 95% so với năm 1988. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa chuyển biến mạnh, thiếu vững chắc. 

Trong quá trình đổi mới cơ chế, thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán đang gặp nhiều khó khăn lúng túng. Ngành thương nghiệp quốc doanh được sắp xếp lại, tổ chức cải tiến hình thức và phương thức hoạt động để thích hợp dần với cơ chế góp phần lưu thông hàng hóa, ổn định giá cả phục vụ nhu cầu của nhân dân. Toàn tỉnh có 128 hợp tác xã mua bán xã, phường, có 25% ngừng  hoạt động, số còn lại mặc dù còn nhiều khó khăn hạn chế, nhưng vẫn tiếp tục mua bán kinh doanh phục vụ nhu cầu thiết thực cho quần chúng nhân dân. Tỷ trọng về mức bán lẻ của thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán chiếm 58% tổng mức luân chuyển hàng hóa của thị trường xã hội. Toàn tỉnh có 48 chợ lớn, nhỏ, người mua, người bán đông đúc, sản phẩm hàng hóa đa dạng đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của nhân dân. Tuy chợ nông thôn phát triển nhưng việc mở rộng xây dựng chợ chưa được các cấp chính quyền chú ý, tổ chức sắp xếp quản lý chợ chưa tốt, tình trạng  chật chội, chen lấn thiếu vệ sinh còn phổ biến. Vẫn còn sự phân chia thị trường do lợi ích của địa phương, đơn vị kinh doanh, điều đó đã làm chậm tốc độ lưu chuyển hàng hóa, làm tăng chi phí, giá cả, dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp. 

Trong điều kiện thị trường thế giới biến động phức tạp, giá cả thất thường xác định xuất khẩu là ngành mũi nhọn, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo mở rộng xuất khẩu bằng việc tìm thị trường, thu gom từ hàng nông, lâm, thủy sản và tập trung đầu tư để tạo ra mặt hàng chủ lực của tỉnh. Năm 1989 kim ngạch xuất khẩu đạt trên 7 triệu USD tăng 75% so với năm 1988 trong đó 6 tháng cuối năm 1989 đạt 5,88 triệu USD bằng 5,14 lần so với 6 tháng đầu năm 1989. Trong xuất khẩu bước đầu đã tạo được một số mặt hàng chủ lực có giá trị như tôm, mực đông lạnh, ớt bột, mặt mây, gỗ quý. Xuất khẩu không những làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, giải quyết được việc làm cho người lao động, mà còn góp phần giải quyết khó khăn về đời sống và  tăng nguồn tích luỹ cho ngân sách địa phương. Thực tế vừa qua, các cơ sở quốc doanh trong các ngành, các huyện, thị, cơ sở, thu nộp ngân sách lớn chủ yếu là do làm xuất khẩu, hoặc tham gia kinh doanh, hàng xuất khẩu. 

Trong quan hệ đối ngoại, tỉnh cũng đã có nhiều cuộc tiếp xúc, gặp gỡ các tỉnh Khăm Muộn. Sa-van-na-khẹt và Viêng Chăn (Lào), một số đại diện các tổ chức nhân đạo, các hội từ thiện, các tổ chức phi chính phủ (NGO), hội Việt kiều ở nước ngoài... nhằm tăng cường hợp tác thu hút nguồn vốn, kỹ thuật, vật tư, tìm kiếm đầu tư, liên doanh trong sản xuất chế biến, buôn bán hàng hóa, viện trợ giúp đỡ nhân đạo cho các chương trình có mục tiêu văn hóa, xã hội, đời sống, kinh tế. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại sẽ tạo điều kiện khả năng, huy động nguồn lực mới góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh hơn. 

Để phù hợp với xu thế phát triển trong điều kiện mới, thi hành Quyết định 190/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 1-6-1990  huyện Lệ Ninh được chia thành hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, huyện Tuyên Hóa chia thành hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa. Các xã Văn Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Châu Hóa, Ngư Hóa, Cao Hóa, Quảng Hóa trước đây sát nhập vào huyện Quảng Trạch nay trở lại huyện Tuyên Hóa. Riêng hai xã Phù Hóa và Cảnh Hóa vẫn ở lại huyện Quảng Trạch. Sau khi điều chỉnh lại địa giới tổ chức bộ máy của bốn huyện mới gọn nhẹ, nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động. Các công ty xí nghiệp được sắp xếp lại một bước, giảm bớt những công ty xí nghiệp ở cấp huyện làm ăn thua lỗ. Một số công ty đã tổ chức lại theo hướng tập trung quản lý điều hành trên địa bàn toàn tỉnh như: Vật tư lương thực, Xuất nhập khẩu, chiếu bóng, phát hành sách. Bốn huyện mới chia thì hầu hết các công ty cấp huyện đều giao về các công ty của tỉnh quản lý. Dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh các ban, ngành, đã sắp xếp, bố trí biên chế tương đối chặt chẽ, phát huy được trách nhiệm và tính chủ động ở mỗi cấp mỗi ngành đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành thống nhất và thông  suốt trên địa bàn tỉnh.

Tuy vậy, nhìn chung tổ chức bộ máy của các ban ngành đoàn thể ở cấp tỉnh và huyện, thị vẫn còn cồng kềnh. Việc quản lý, điều hành tổ chức bộ máy còn nhiều lúng túng, thiếu đồng bộ, chức năng nhiệm vụ nhất là các chức trách phần hành cụ thể chưa được phân định rõ ràng, nên kém hiệu lực, thiếu nhạy bén, còn có những việc không ai làm và ngược lại có người không biết làm việc gì.

Trong tình hình mới của tỉnh, đội ngũ cán bộ chủ chốt của các ban, ngành đã được sắp xếp trên cơ sở kế thừa vốn cán bộ từ tỉnh cũ, đồng thời mạnh dạn cân nhắc, đề bạt bố trí cán bộ trẻ vào các cương vị lãnh đạo, quản lý. Mặt khác Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm chủ trương tiến hành công tác quy hoạch cán bộ. Đại bộ phận đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành có phẩm chất chính trị vững vàng, có nhiệt tình xây dựng quê hương.

Hai năm qua kể từ ngày tỉnh Quảng Bình được tái lập, nhân dân  Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn ổn định tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục thực hiện các chủ trương đổi mới của Đảng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã bám sát tình hình thực tiễn đề ra các biện pháp kịp thời  lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện vượt qua những khó khăn thử thách ban đầu và đạt được một số mặt quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng. Tuy nhiên, đây chỉ là  kết quả bước đầu, phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách. Đảng bộ và nhân dân phải quyết tâm nỗ lực cao hơn nữa để đưa Quảng Bình tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường đổi mới.

 4.3. Tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới.

Quảng Bình được tái lập theo địa giới cũ trong khi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội ở nước ta vẫn diễn ra gay gắt, lạm phát cao (67%), đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trật tự  kỷ cương xã hội có những diễn biến phức tạp.

Trong tình hình đó, để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, quảng Bình triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ Quảng Bình lần thứ XI (vòng 1 và vòng 2) để thảo luận và quyết nghị những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp chủ yếu để thực hiện có kết quả các mục tiêu nêu trên. 

Trong bối cảnh tình hình Quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế xã hội của cả nước, của tỉnh có nhiều khó khăn, quán triệt các quan điểm đổi mới của Đại hội VI, Đại hội VII, chính sách pháp luật của Nhà nước, với tư tưởng chỉ đạo tăng cường đoàn kết, nhất trí phát huy tinh thần tự lực tự cường, năng động sáng tạo, tỉnh Quảng Bình đã bám sát tình hình thực tiễn của địa phương lãnh đạo nhân dân vượt qua được những khó khăn và thử thách, giữ được nền kinh tế không bị đảo lộn và đạt được những chuyển biến tích cực trên các mặt.

 Ngành nông nghiệp đã coi trọng việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh thâm canh, bố trí mùa vụ và cơ cấu giống được hợp lý. Tất cả các địa phương đã chỉ đạo đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất chiếm tỷ lệ 75% diện tích. Triển khai trên diện rộng giống cấp I, giống thuần chủng và bố trí đúng thời vụ nhất là vụ tám, hạn chế đến mức thấp nhất tính bấp bênh của vụ sản xuất hè thu, đảm bảo hai vụ đông xuân và hè thu ổn định. Tổng sản lượng lương thực  năm 1991 đạt gần 14 vạn tấn so với năm 1990 tăng 20.000 tấn là một trong những năm đạt năng suất, sản lượng cao. Sản xuất màu có tiến bộ cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Chăn nuôi gia súc có chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong việc khai thác tiềm năng vùng gò đồi, nhiều hộ gia đình đã được cấp đất trồng hàng chục ha để trồng cây lấy gỗ, cây công nghiệp dài ngày và ngắn ngày. Nhiều hộ gia đình đã thu nhập được 10-20 triệu đồng/năm. Có hợp tác xã như Đại Phong vừa đẩy mạnh sản xuất lúa ở vùng đồng bằng, vừa đầu tư phát triển mạnh vùng đồi trồng 3-4 trăm ha cây lấy gỗ, cây cao su và chăn nuôi. Một số dự án phát triển kinh tế vùng gò đồi đã được nhà nước phê duyệt, dự án trồng cây trên vùng đồi, vùng cát của tổ chức PAM đã đem lại nhiều kết quả tốt. Tuy mới chỉ là kết quả bước đầu, so với tiềm năng còn nhiều hạn chế nhưng đây là một tín hiệu đáng mừng, một sự xác định hướng đi đúng đắn trong phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh nhà. Ngành ngư nghiệp của tỉnh đã từng bước phát huy tiềm năng và khả năng của kinh tế nhiều thành phần trong khai thác và chế biến hải sản. 

Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, tuy còn nhiều khó khăn nhất là vốn và tiêu thụ nhưng nhìn chung vẫn tiếp tục duy trì, ổn định được sản xuất và có những mặt phát triển khá. Sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 1,8% (công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 0,6%). Một số sản phẩm mới sản xuất nhưng có chất lượng và tiêu thụ được như: Xi măng áng Sơn, phân lân hữu cơ, một số sản phẩm của xí nghiệp Dược.  Công nghiệp chế biến gỗ và chế biến thực phẩm sản xuất ổn định có chiều hướng phát triển. Tiểu thủ công nghiệp đã có sự phục hồi, thu hút được vốn lao động và bước đầu khai thác được tiềm năng thế mạnh của tỉnh.

Giao thông vận tải, bưu điện, điện lực có nhiều cố gắng để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm các tuyến đường liên thôn, liên xã, liên huyện được nhân dân tiếp tục  đầu tư. Năm 1991 xây dựng mới, nâng cấp 28 tuyến với 126 km đường giao thông nông thôn.

Về Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 47 tỷ trong đó thu Trung ương cấp 28 tỷ, thu tại địa phương 19 tỷ, thu thuế nông nghiệp 4.750 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch. 

Về Văn hóa xã hội, đã có chuyển biến bước đầu  trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, mức hưởng thụ văn hóa của cán bộ và nhân dân trong tỉnh được nâng lên. Các hoạt động văn hóa thông tin, báo chí và thể thao đã có những chuyển biến đáng kể phục vụ tốt cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tỉnh đã từng bước sắp xếp lại mạng lưới giáo dục các cấp học, ngành học cho phù hợp với tình hình mới, bước đầu có sự quan tâm của tỉnh đầu tư cho các lớp chọn, trường chuyên, chất lượng giáo dục đã có chuyển biến, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Đặc biệt đã phát huy tốt vai trò xã hội, gia đình, nhà trường trong giáo dục đào tạo, trong xây dựng bảo quản trường. Có nhiều cố gắng trong việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân.

Qua một năm phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, nền kinh tế của tỉnh đã dần đi vào thế ổn định, có bước tăng trưởng so với năm 1991, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra:

- Tổng sản phẩm xã hội tăng 9,7%

- Thu nhập quốc dân tăng 12,2%

Nhìn lại thời gian từ ngày tái lập tỉnh đến năm 1995 , nhân dân Quảng Bình đã vượt qua khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu đưa nền kinh tế của tỉnh đi vào thế ổn định và từng bước phát triển. Trong 5 năm 1991 - 1995 nhịp độ tăng trưởng bình quân GDP đạt 7,64%, cơ cấu kinh tế chuyển dần theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ (năm 1990 tỷ trọng giá trị công nghiệp chiếm 12,5%, dịch vụ 38,3%; năm 1995 công nghiệp tăng lên 19,4%, dịch vụ 41,1%)... đã tạo được tiền đề cơ bản để phát triển nông, lâm, ngư nghiệp một cách toàn diện cả về sản xuất lương thực, cây công nghiệp, chăn nuôi và phát triển dịch vụ chế biến. Đi đôi với bố trí lại cơ cấu nền kinh tế đã thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo quan điểm, chính sách của Đảng và phù hợp với thực tế địa phương. Cuối năm 1995 kinh tế Nhà nước chiếm 21,3%, kinh tế tập thể 28,4%; kinh tế cá thể 49,7%, kinh tế tư nhân 1,6%. Lĩnh vực văn hóa- xã hội đã được Đảng và chính quyền đặc biệt quan tâm đầu tư đúng mức và đang ngày càng tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội.


Kết quả mà nhân dân Quảng Bình đạt được trong thời gian qua đã tạo ra thế và lực mới để Quảng Bình cùng với cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

5. THÚC ĐẨY TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ

Sau một thời gian hàn gắn, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống và bước đầu tổ chức thực hiện đường lối đổi mới, Quảng Bình bước vào giai đoạn 1996-2000 với một tinh thần và nghị lực mới, quyết tâm phấn đấu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương. 

5.1. Bước đầu thực hiện Kế hoạch năm năm 1996-2000

Để quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, Đảng bộ quyết định triệu tập Đại hội Đại biểu lần thứ XII để tổng kết đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 5 năm 1996-2000.

Năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tốc độ sản xuất vụ đông xuân, đưa diện tích cây lương thực đạt 40.320 ha trong đó lúa 25.537 ha đạt 100,54% kế hoạch, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh có 5/7 huyện, thị là Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh có diện tích gieo trồng tăng so với cùng kỳ năm trước. Năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 40,3 tạ/ha, tăng 5,1 tạ so với vụ đông xuân 1994-1995. So với nhiều năm trước đây, năng suất cây trồng đều tăng đối với tất cả các loại cây và trên tất cả các vùng. Do năng suất đạt cao, sản lượng lương thực vụ đông xuân năm 1996 thực hiện 120.553 tấn, đạt 110,7% kế hoạch, tăng 14.810 tấn so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất  vụ đông xuân bội thu là  kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy chính quyền, các cơ quan, ban ngành và nhân dân các địa phương đã chủ động  huy động các lực lượng sản xuất, tranh thủ điều kiện thời tiết, khí hậu thuận lợi để tăng nhanh diện tích gieo trồng, áp dụng các biện pháp thâm canh, sử dụng các loại giống kỹ thuật có năng suất cao trên hầu hết diện tích vụ gieo cấy. Tỉnh đã có biện pháp bán trợ giá và hỗ trợ cho nông dân gần 300 tấn giống nguyên chủng và cấp 1, các dịch vụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như huy động vốn, cung ứng vật tư, phân bón, bảo vệ thực vật, thủy lợi... đảm bảo đầy đủ và phát huy hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất của nhân dân. Đối với cây công nghiệp, tỉnh tập trung chỉ đạo phát triển một số cây chủ lực, chăm sóc cây cao su đúng quy trình, đưa sản lượng cao su mủ khô lên 570 tấn, trồng mới 96 ha dâu tằm, đưa diện tích dâu tằm lên 209 ha. Cây công nghiệp ngắn ngày và cây thực phẩm có diện tích đạt tương đương cùng kỳ năm trước. Đi đôi với đẩy mạnh sản xuất vụ đông xuân, Đảng bộ đã chỉ đạo triển khai vụ hè thu, tiếp tục có các phương án hợp lý cho việc mở rộng diện tích gieo trồng như xử lý hệ thống kênh mương, đảm bảo tưới tiêu, chăm sóc phát triển cả lúa và màu;  kiểm tra chặt chẽ các đơn vị dịch vụ và các đại lý cung ứng vật tư nông nghiệp bảo đảm đủ giống, thuốc trừ sâu và vật tư khác cho nông dân.

Trong lâm nghiệp, việc tổ chức kinh doanh nghề rừng đang phát triển theo hướng mở rộng khai thác rừng trồng, khoanh nuôi phục hồi chăm sóc bảo vệ rừng tự nhiên, giảm dần và đi đến ổn định khai thác rừng tự nhiên  theo quy hoạch.

 Trong ngư nghiệp, UBND tỉnh đã có biện pháp chỉ đạo ngành thủy sản, công ty xuất nhập khẩu thủy sản củng cố tổ chức lại bộ máy, tăng cường công tác quản lý thu mua nguyên liệu và hải sản chế biến, kiên quyết chủ động tháo gỡ khó khăn, ngăn chặn tình trạng sản xuất kinh doanh thua lỗ đồng thời giao cho một số ngành chức năng kiểm tra và đề xuất cơ chế quản lý nguồn hàng xuất khẩu thủy sản trong thời gian tới nhằm tăng nguồn thu cho tỉnh.

Trong tình hình sản xuất của các cơ sở công nghiệp quốc doanh tăng chậm, tỉnh đã chỉ đạo tập trung tháo gỡ những khó khăn trong một số ngành công nghiệp mũi nhọn để duy trì và tăng dần tỷ trọng công nghiệp trong GDP nhằm đảm bảo cho việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Nhờ có sự chỉ đạo cụ thể của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cơ quan chuyên môn nên một số cơ sở công nghiệp như Xí nghiệp gạch ngói 1/5,  Xí nghiệp xi măng áng Sơn, Xí nghiệp tàu thuyền, Xí nghiệp dược, Công ty cấp thoát nước... đã ổn định sản xuất và bắt đầu tăng trưởng.

 Nhờ có những giải pháp tích cực, có hiệu quả nên sản xuất nông nghiệp  năm 1997 tiếp tục phát triển toàn diện, tăng 3,9% so với năm 1996. Năng suất lúa bình quân cả năm đạt 32,7 tạ/ha, sản lượng lương thực năm 1997 đạt 181.174 tấn, vượt 3,5% kế hoạch, trong đó thóc 150.665 tấn. Cây công nghiệp đã được chú trọng đầu tư, góp phần tích cực trong công việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là vùng gò đồi, miền núi. Tổng diện tích cây công nghiệp ngắn ngày trong năm 1997 là 4.250 ha, tăng 3,9% so với năm 1996, trong đó lạc 3.100 ha, 1.500 ha mía nguyên liệu, 530 ha mía giống. Tổng diện tích cao su đến năm 1997 là 5.052 ha, tăng so với năm 1996 là 15%, sản lượng khai thác mủ khô 1.610 tấn.

Lâm nghiệp trong năm 1997 đã tổ chức triển khai đồng bộ trên cả ba lĩnh vực xây dựng vốn rừng, khai thác, chế biến và tổ chức lại hệ thống các đơn vị kinh tế rừng theo hướng nông, lâm nghiệp kết hợp, từng bước thực hiện  đóng cửa rừng  để khoanh nuôi, bảo vệ vốn rừng theo chủ trương của Chính phủ. Năm 1997 diện tích rừng tự nhiên được bảo vệ là 57.000 ha, trồng rừng mới tập trung 4.050 ha, đạt 83,5% kế hoạch (chủ yếu là trong chương trình 327), nâng tổng số rừng trồng từ năm 1991 đến năm 1997 lên 16.780 ha, chăm sóc rừng trồng 5.250 ha.

Năm 1997 sản lượng đánh bắt thủy, hải sản 14.514 tấn (tăng 3,1% so với năm 1996), trong đó nguyên liệu xuất khẩu chiếm 23,1%. Tổng sản lượng giá trị xuất khẩu đạt 1,76 triệu USD (tăng 57% so với năm 1996). Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương có những biện pháp tích cực để thúc đẩy hoạt động đánh bắt xa bờ nhưng do có những khó khăn về công nghệ, phương tiện đánh bắt, kinh nghiệm và khó khăn về vốn nên hiệu quả đánh bắt xa bờ trong năm 1997 chưa rõ, một số cá nhân và đơn vị có dấu hiệu thua lỗ.

Cùng với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội theo các chương trình mục tiêu của địa phương, các cấp ủy Đảng đã tăng cường chỉ đạo thực hiện các chương trình đầu tư của Trung ương trên địa bàn như chương trình 327, 773, định canh, định cư và một số dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong khuôn khổ chương trình 327, các địa phương đẩy mạnh việc bảo vệ rừng tự nhiên, khoanh nuôi, chăm sóc rừng, trồng mới và đặc biệt khuyến khích lập vườn hộ gia đình. Đây là một hướng đi tích cực mang lại hiệu quả không chỉ trong việc bảo vệ rừng theo hướng giao đất, giao rừng mà còn mở ra khả năng phát triển kinh tế trang trại kết hợp bảo vệ sinh thái tự nhiên. Trong chương trình 773, tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện 3 dự án lớn, đầu tư khai thác và đưa 85 ha vào nuôi trồng thủy sản. Đầu tư cho 11 dự án theo chương trình định canh, định cư ở vùng sâu, vùng xa. Trong việc triển khai thực hiện chương trình này, các cấp ủy Đảng đặc biệt chú trọng chính sách dân tộc, tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình phù hợp với tâm lý, tập quán địa phương kết hợp với việc xây dựng tập quán sản xuất mới cho đồng bào dân tộc và vùng sâu, vùng xa, hạn chế tối đa nạn đốt phá rừng làm nương rẫy, kết hợp việc định canh, định cư với việc xây dựng tụ điểm dân cư và phát triển văn hóa cộng đồng. Nhờ có sự tập trung chỉ đạo, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch trong chương trình định canh, định cư trong năm 1997 đều đã hoàn thành với khối lượng chủ yếu là bảo vệ 13.000 ha rừng, chăm sóc 596 ha rừng trồng, trồng mới 160 ha rừng và 60 ha cây công nghiệp dài ngày trong vườn hộ gia đình. Trong việc thực hiện các dự án nông nghiệp, nông thôn, Tỉnh ủy tập trung cao nhất cho việc triển khai và phát triển vùng nguyên liệu mía đường để xây dựng Nhà máy mía đường theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Một số dự án lớn như Dự án bảo tồn tài nguyên nông nghiệp, Dự án an toàn lương thực, Dự án trồng rừng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt - Đức, Dự án phát triển, cung cấp giống cây trồng (Đan Mạch tài trợ) đều được các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo thực hiện nhằm tranh thủ các nguồn lực của Trung ương và của các tổ chức quốc tế để phát triển  kinh tế - xã hội của địa phương,  xây dựng cơ sở hạ tầng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng và đưa nhanh vào sử dụng một số cơ sở công nghiệp quốc doanh, đồng thời khuyến khích phát triển các cơ sở công nghiệp ngoài quốc doanh để đa dạng hóa sản phẩm, kích thích thị trường nội địa và vươn tới mục tiêu ổn định thị trường cho một số mặt hàng mà tỉnh có thế mạnh về nguyên liệu. Một số xí nghiệp mới được đầu tư kịp thời và đi vào hoạt động như gạch tuy nen, xi măng, bao bì xi măng... nên khu vực công nghiệp Nhà nước từ chỗ chỉ chiếm tỷ trọng 32% tổng giá trị xuất khẩu năm 1991 đã vươn lên 50% trong năm 1997. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 1997 đạt 325 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 1996. Tuy sản xuất công nghiệp mới chỉ ở mức ổn định nhưng cũng đã có những dấu hiệu khả quan trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu sản phẩm, làm cho khả năng tiếp cận thị trường của sản phẩm công nghiệp càng ngày càng cao hơn. Năm 1997 công nghiệp chế biến đạt giá trị 309 tỷ đồng, tăng 8,8%, sản phẩm công nghiệp chế biến của các ngành hàng chủ yếu tăng khá: xi măng 55 nghìn tấn tăng 30,8%, ngói nung 6,1 triệu viên tăng 10,9%, nước khoáng 12,85 triệu lít tăng 19%, bia 850 nghìn lít tăng 7,5%, hàng thủy sản đông lạnh 270 tấn tăng 1,8%. Nhờ có những chuyển biến tích cực trong khâu chỉ đạo ở cấp huyện và thị xã nên trong năm 1997 công nghiệp địa phương đã có những chuyển động phù hợp với chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quảng Bình lần thứ XII đã đề ra. Trong năm 1997 sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực ngoài quốc doanh ở tất cả các huyện, thị xã đều tăng khá: Quảng Trạch tăng 13,4%, Đồng Hới 11%, Lệ Thủy 8,6%, Bố Trạch 7,3%, Tuyên Hóa 6,9%, Quảng Ninh 6,3%, Minh Hóa 1%. 

Năm 1997 cũng là năm có sự tập trung cao cho việc xây dựng hạ tầng cơ sở. Có hỗ trợ nguồn vốn của Trung ương, cùng với nguồn vốn tích lũy từ nội bộ của nền kinh tế và huy động các nguồn vốn trong dân, tỉnh đã chỉ đạo đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở cho những chương trình kinh tế trọng điểm đồng thời tạo sự cân đối giữa đầu tư chiều sâu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa với việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu về văn hóa xã hội cho nhân dân, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người. Năm 1997 tổng vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội trên 423 tỷ đồng, bằng 25,8% tổng giá trị GDP, trong đó khu vực Nhà nước chiếm 54%. Phong trào xây dựng hạ tầng cơ sở theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" đã huy động được hàng chục tỷ đồng và hàng chục vạn ngày công, góp phần đáng kể làm tăng năng lực sản xuất của các ngành và các thành phần kinh tế.

Để đẩy nhanh tốc độ và hiệu quả đầu tư, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng đã huy động nguồn lực, tập trung hoàn thành dứt điểm và sớm đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả các công trình. Trong số 73 công trình hạ tầng cơ sở đã được đầu tư trong 2 năm 1996, 1997, riêng năm 1997 đã đưa 40 công trình vào sử dụng. Một số cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh tế, xã hội đã tăng năng lực sản xuất như 70 km đường điện dân dụng, hệ thống thủy lợi tưới tiêu, 22 km đường giao thông nông thôn, 24 phòng học kiên cố, 1.800 m2  công trình y tế, 5.000 m2 cơ sở làm việc... Các chương trình quốc gia  của ngành y tế, giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội miền núi, phủ sóng phát thanh truyền hình được tập trung chỉ đạo triển khai đúng tiến độ, đã góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Về thương mại, du lịch, kinh tế đối ngoại, năm 1997 là năm có những chuyển biến trên cả hai khu vực Nhà nước và tư nhân. Hoạt động kinh doanh năng động hơn, hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng không ngừng tăng lên của nhân dân. Tổng mức bán lẻ xã hội năm 1997 đạt 905 tỷ đồng, tăng 5,3% so với năm 1996. Thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh được mở rộng và chiếm tỷ trọng ngày càng cao, đạt 69,2% tổng mức bán lẻ toàn xã hội. Khu vực thương nghiệp quốc doanh và tập thể chỉ chiếm 30,8% nhưng đã làm chủ trong những mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất như phân bón, xăng dầu, nhu yếu phẩm cho giáo dục, y tế, văn hóa, mặt hàng chính sách xã hội phục vụ vùng sâu, vùng xa và các dân tộc ít người. Hoạt động du lịch, dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượt khách đến tham quan du lịch tăng 185% so với năm 1996. Hoạt động xuất nhập khẩu  năm 1997 gặp nhiều khó khăn do những biến động trong cơ chế thị trường nên một số chỉ tiêu xuất nhập khẩu có giảm. Tuy vậy cấp ủy đảng các ngành, các địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng tìm cách duy trì các mối quan hệ sản xuất và thương mại, tiếp tục khai thác thị trường để nâng dần kim ngạch xuất khẩu cho những năm sau và chủ động xây dựng chiến lược xuất nhập khẩu lâu dài, gắn hoạt động xuất nhập khẩu với sản xuất hàng hóa chủ lực của địa phương. Mặc dù lĩnh vực xuất nhập khẩu có những khó khăn nhưng hoạt động quan hệ đối ngoại lại có những tiến triển khả quan. Trong năm 1997 các dự án liên doanh và tài trợ của nước ngoài được chuẩn bị tích cực. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tích cực đàm phán tìm đối tác đầu tư xây dựng nhà máy xi măng lò quay trình Chính phủ phê duyệt để sớm đưa vào hoạt động. Một số dự án đầu tư phát triển- ODA được Chính phủ chấp nhận và các tổ chức tài trợ triển khai thực thi như dự án Bảo tồn và phát triển tài nguyên nông nghiệp -ARCD, Dự án trồng rừng Việt - Đức, Dự án sản xuất giống lúa (DANIDA), Dự án cải cách hành chính của tỉnh và thị xã Đồng Hới, Dự án OECF về điện, nước và giao thông.... tổng số vốn triển khai thực hiện các dự án trên 7 triệu USD.

Nhìn chung trong 2 năm 1996 - 1997 kinh tế phát triển đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, mở rộng hoạt động dịch vụ. Đến năm 1997 tỷ trọng nông nghiệp chiếm 42,6% (giảm 1,52%), công nghiệp 19,9% (tăng 2,17%), dịch vụ 37,5%. Năm 1996 - 1997 đã kiềm chế và giảm dần tốc độ tăng dân số, đời sống nhân dân tương đối ổn định, có bộ phận được cải thiện. Việc thực hiện chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách khác ngày càng được quan tâm hơn. Các chương trình y tế quốc gia được tổ chức triển khai tốt. Công tác giáo dục có những chuyển biến tích cực. Giáo dục đã hướng đến thực hiện tốt trên cả 3 mặt, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Phát thanh truyền hình đã phát triển đồng bộ, đã phủ sóng phát thanh cho 90%, truyền hình 70% địa bàn dân cư, 7/7 huyện, thị xã và 70% số xã đã có lưới điện quốc gia. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện kỷ cương xã hội có tiến bộ, tạo được không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, góp phần ổn định tình hình chính trị, tạo điều kiện cho sự ổn định kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh.

5.2 Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hoá

Đến đầu năm 1980, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn biến chậm. Vì vậy tập trung chuiyển dịch cơ cấu kinh tế  được giành ưu tiên hàng đầu.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, trong điều kiện thời tiết có những diễn biến bất thường, vụ hè thu năm 1998 bị hạn hán nặng, một số lượng lớn diện tích lúa của hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy sụt giảm, nhiều vùng nông nghiệp ở các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch bị mất trắng, tổng diện tích lúa bị mất lên tới 8.644 ha, năng suất và sản lượng lúa, cây công nghiệp ngắn ngày đều đạt thấp. Việc bố trí, quy hoạch trồng mía trên những đồi cao, những vùng đất không chủ động thủy lợi đã không lường trước được tình huống hạn hán nên nhiều diện tích mía bị cháy, năng suất thấp, sản lượng giảm đáng kể. Tình hình trên không chỉ  trực tiếp đe dọa đến việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ  Nghị quyết đã đề ra mà còn dẫn đến tình trạng thiếu đói trầm trọng ở một số vùng, đe dọa an ninh lương thực.
Trước tình hình đó, Tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các địa phương có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường sản xuất vụ đông, đặc biệt là đẩy mạnh việc sản xuất các loại cây rau màu ngắn ngày để kịp chống đói, đồng thời tăng cường các biện pháp chăm sóc, phục hồi những diện tích có khả năng duy trì vượt qua hạn hán để tận thu, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong lĩnh vực nông nghiệp.

Về lâm nghiệp, trong năm 1998 nhờ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác khoanh nuôi tái sinh và phát triển vốn rừng nên diện tích trồng rừng đã đạt 4.200 ha. Các nguồn vốn từ các chương trình, dự án như 327, IFAD, dự án trồng rừng Việt-Đức, nguồn vốn từ thuế tài nguyên, chương trình định canh, định cư đã được huy động lồng ghép và phát huy hiệu quả. 

Trong ngư nghiệp, tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện chủ trương phát triển đánh bắt xa bờ, đến giữa năm 1998 đã đưa vào hoạt động 12 tàu công suất lớn, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Trong năm 1998 triển khai đóng mới 14 tàu lớn có công suất từ 150 đến 190 CV bằng nguồn vốn tín dụng Nhà nước ưu đãi, đến cuối năm 1998 nâng tổng số tàu có năng lực đánh bắt xa bờ lên 26 chiếc. Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản năm 1998 là 14.500 tấn.

Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, trong năm 1998 Tỉnh ủy đã chỉ đạo đầu tư tăng thêm năng lực sản xuất công nghiệp, mở rộng ngành hàng cho nên giá trị sản xuất công nghiệp năm 1998 đạt 350 tỷ đồng, tăng 6,3% so với năm 1997 và bằng 105% so với kế hoạch, trong đó công nghiệp quốc doanh đạt 186,4 tỷ đồng, tăng 10,8%, công nghiệp ngoài quốc doanh 163,6 tỷ đồng, tăng 0,5%. Nhận thấy những diễn biến phức tạp của tình hình sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường nên Tỉnh ủy đã chủ trương sắp xếp lại một số doanh nghiệp Nhà nước, đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường quản lý cán bộ doanh nghiệp trước hết là ở các ngành xây dựng, nông nghiệp, thương mại; có chính sách động viên, khuyến khích tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh, xử lý những vướng mắc về vốn, thanh toán, đầu tư để giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Những doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực và đã có sự tăng trưởng khá như Công ty phân bón sông Gianh tăng 11,3%, Xí nghiệp dược phẩm tăng 32%, Xí nghiệp nước khoáng Bang tăng 9,5%, Xí nghiệp tàu thuyền tăng 74,2%. Tuy vậy, trong quá trình sắp xếp lại, một số doanh nghiệp  tình hình tài chính không lành mạnh, hiệu quả kinh doanh thấp, thua lỗ, nợ lương bảo hiểm xã hội, nợ vốn vay quá hạn không có khả năng chi trả. Nguyên nhân chủ yếu do năng lực tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường yếu kém, chậm đổi mới, thiếu năng động sáng tạo. Các cấp ủy Đảng ở những cơ sở này không phát huy được vai trò lãnh đạo, chưa theo dõi và phát hiện kịp thời để tìm giải pháp khắc phục. Trước tình hình đó tỉnh đã chỉ đạo củng cố tổ chức cơ sở Đảng và có  giải pháp sắp xếp lại các doanh nghiệp yếu kém. Công nghiệp ngoài quốc doanh chủ yếu là sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm do khó khăn về vốn, chậm đổi mới công nghệ, năng suất, chất lượng lao động và sản phẩm còn thấp. Lĩnh vực gia công chế biến phục vụ cho sản xuất nông nghiệp còn nhiều bất cập.

Về thương mại, giá cả, tổng mức bán lẻ hàng hóa cả năm 1998 đạt 1.232 tỷ đồng, tăng 27,8% so với năm 1997, trong đó kinh tế quốc doanh 375 tỷ đồng, chiếm 30,5%, kinh tế ngoài quốc doanh 857 tỷ, chiếm 69,5%. Trong năm 1998 tình hình xuất nhập khẩu trong khu vực và trong nước gặp khó khăn nhưng hoạt động xuất nhập khẩu của Quảng Bình vẫn có những chuyển biến đáng kể. Giá trị kim ngạch xuất khẩu cả năm là 9,5 triệu USD.

Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng, năm 1998 kế hoạch đầu tư xây dựng được giao sớm nên các đơn vị đã chủ động thi công kịp thời, đúng tiến độ. Trong năm 1998 tổng vốn đầu tư trên địa bàn là 515,7 tỷ đồng, trong đó vốn địa phương quản lý 223,1 tỷ đồng. Trong 93 công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tập trung đã có 72 công trình đưa vào sử dụng, chiếm 75% công trình được đầu tư trong năm 1998. Năng lực cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở khám chữa bệnh tăng 20% công suất. 

Các hoạt động, kinh tế đối ngoại trong năm 1998 tiếp tục được chú trọng, thu hút nhiều dự án viện trợ của các tổ chức như ODA,  NGO, FDI  và các dự án đầu tư của các tổ chức phi chính phủ khác. Riêng dự án ODA đầu tư 90,9 tỷ đồng, các dự án NGO 9,9 tỷ đồng.

Để kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 1998 và quyết định những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 1999, Ban chấp hành Đảng bộ khóa XII đã triệu tập Hội nghị lần thứ mười ba (họp từ ngày 11 đến 13 tháng 1 năm 1999). 

 Nhờ có quyết tâm cao và sự chỉ đạo cụ thể, kiên quyết nên những mục tiêu kinh tế đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội XII đã cơ bản đạt được. Kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá. Nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm 1996-2000 đạt 8,2%. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng bình quân 5,3%/năm, công nghiệp tăng 17,2%/năm, dịch vụ tăng 7%/năm. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GDP) bình quân đầu người tăng 1,3 lần so với 1995. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn đã có sự chuyển dịch đúng hướng theo tinh thần đường lối đổi mới của Đảng. Tỷ trọng nông nghiệp từ chỗ chiếm 40,66% năm 1995 đến năm 2000 đã giảm xuống 38,80%; trong khi đó tỷ trọng công nghiệp tăng từ 19,1% năm 1995 lên 24,3% năm 2000. Về cơ cấu kinh tế, từ sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đến trước Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII cho thấy, tuy đặc trưng chung của Quảng Bình vẫn là một nền kinh tế thuần nông nhưng xu hướng kinh tế đang chuyển dần theo hướng tích cực là tăng dần tỷ trọng công nghiệp. Khu vực dịch vụ chưa có sự thay đổi về tỷ trọng trong nền kinh tế nhưng bản thân nội tại của ngành dịch vụ đã có sự chuyển dịch các đối tượng và chất lượng hàng hóa theo nhu cầu thị trường và ngày càng nhạy cảm hơn với cơ chế cạnh tranh. Tỷ trọng đầu tư cho khu vực công nghiệp tăng hơn hẳn so với khu vực nông nghiệp. Năm 1996 tỷ trọng đầu tư cho công nghiệp 23,9%, nông nghiệp 18,4%; năm 2000 là 25,5% và 21,9%. Việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư đã góp phần làm tăng cơ sở vật chất của các ngành kinh tế một cách tương đối đồng đều, nhất là giữa nông nghiệp, công nghiệp và một số công trình hạ tầng cơ sở, làm thay đổi cơ cấu nhân lực, phân công lao động xã hội. Đến năm 2000 lao động khu vực nông nghiệp chiếm 78,8%, khu vực công nghiệp chiếm 18,8% lao động xã hội. Quá trình đổi mới cơ cấu đầu tư, điều chỉnh phân công lao động xã hội chính là nhân tố quan trọng nhất đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cơ cấu kinh tế mới của năm 2000 phản ánh xu thế tích cực so với năm 1995, thể hiện nền kinh tế đã phát triển đúng hướng theo mục tiêu kinh tế mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra.

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sự điều chỉnh tỷ suất đầu tư và hệ số tăng trưởng của nền kinh tế đã bắt đầu tạo ra những điều kiện đảm bảo cho sự phát triển, và như vậy tăng trưởng đã gắn liền với phát triển. Đặt tốc độ tăng trưởng trong mối quan hệ với các chỉ tiêu chất lượng khác của nền kinh tế như tốc độ GDP bình quân - chỉ số giá tiêu dùng - chỉ số thất nghiệp cho thấy nền kinh tế phát triển theo xu hướng lành mạnh. Thời kỳ 1996 - 2000, các chỉ số nêu trên vận động theo tỷ lệ thuận. Tỷ lệ tăng trưởng GDP luôn cao hơn chỉ số giá tiêu dùng (8,1%/1%), tỷ lệ thất nghiệp 4,9% nằm trong phạm vi cho phép độ an toàn về kinh tế - xã hội. 

Trong những năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, được sự giúp đỡ của Trung ương, tỉnh ta đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Lưới điện quốc gia đã đưa về được 150/154 xã, các trục đường giao thông quan trọng như quốc lộ 1A, quốc lộ 12 được mở rộng và nâng cấp, các cầu lớn trên đường quốc lộ 1A như cầu Gianh, cầu Quán Hàu được xây dựng hiện đại và đưa vào sử dụng. Đặc biệt ngày 5/4/2000 Thủ tướng Phan Văn Khải đã phát lệnh khởi công xây dựng đường Hồ Chí Minh  thời kỳ công nghiệp hóa tại cầu Xuân Sơn (Bố Trạch) mở ra một tương lai tươi sáng cho việc phát triển kinh tế- xã hội vùng phía Tây của tỉnh ta.

Một số cơ sở công nghiệp lớn bắt đầu được xây dựng như Nhà máy xi măng Tiến Hóa (Tuyên Hóa), khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới và một số khu công nghiệp, khu kinh tế khác đang được chuẩn bị khởi công. Chính phủ cũng đã cho phép triển khai dự án xây dựng lại sân bay Đồng Hới, khu neo đậu tàu thuyền ở Hòn La...

Những cơ sở vật chất kỹ thuật được xây dựng giai đoạn này sẽ phát huy hiệu quả trong vài năm tới tạo điều kiện cho tỉnh ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa tốc độ phát triển kinh tế nhanh hơn và vững chắc hơn.

Từ tác động trực tiếp của quá trình tăng trưởng và phát triển, đời sống của nhân dân tương đối ổn định và có phần phát triển. Từ năm 1996 đến năm 2000 tuy quy mô dân số tiếp tục tăng, nhu cầu tiêu dùng cho xã hội tiếp tục nâng cao nhưng  nhờ sản xuất phát triển nên vẫn đảm bảo các nhu cầu tiêu dùng cơ bản cho nhân dân.  

Đồng thời với sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, việc tích lũy từ nội bộ nền kinh tế trong giai đoạn 1996 - 2000 được tăng cường. Cân đối từ tỷ lệ sử dụng GDP cho tiêu dùng và phần đầu tư trở lại cho tái sản xuất của nền kinh tế, phần dành cho tích lũy từ GDP như sau: năm 1996: 7,5%; 1997: 7,6%; 1998: 8,5%; 1999: 9,0%; 2000: 10,0%. Những chỉ số này cho thấy nền kinh tế không những cân đối đủ cho tiêu dùng mà còn có khả năng đầu tư trở lại để tái sản xuất xã hội.  
Trên lĩnh vực kinh tế tuy đã có sự tăng trưởng khá nhưng chưa vững chắc. Một số mục tiêu kinh tế cụ thể còn đạt thấp so với Nghị quyết XII đề ra như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP, tốc độ phát triển công nghiệp, chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu. Trong công nghiệp, trình độ sản xuất thấp, trang thiết bị, công nghệ lạc hậu, trình độ quản lý điều hành yếu do đó có nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh thua lỗ, sức cạnh tranh hàng hóa kém. Tiểu thủ công nghiệp còn yếu và chậm phát triển. Trong nông nghiệp, việc chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ ngành chậm, chưa có nhiều sản phẩm hàng hóa cho sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu.

   5.3. Xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh toàn diện 

Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, các địa phương đã quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân được đổi mới và phù hợp với thực tế ở các địa phương. Hầu hết các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đều có cán bộ chuyên trách nên công tác giám sát của Hội đồng trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội được tổ chức thường xuyên và sâu sát địa phương, cơ sở hơn

Đối với ủy ban nhân dân các cấp đã cố gắng đổi mới phong cách công tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trong nhiệm kỳ 1996 đến 2000 tỉnh ta đã triển khai hai Dự án cải cách hành chính cấp tỉnh là dự án do Tổ chức phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ và dự án Cải cách hành chính công của thị xã Đồng Hới do chính phủ Thụy Điển tài trợ. Quá trình cải cách hành chính đã thu được kết quả bước đầu. Trong cải cách thủ tục hành chính một số địa phương và ban ngành đã thực hiện cơ chế "một cửa", loại bỏ những khâu trung gian không cần thiết, giảm phiền hà cho nhân dân, đặc biệt là trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, công chứng, đăng ký kinh doanh, khiếu nại, tố cáo...

Tỉnh cũng đã cải cách một bước tổ chức bộ máy hành chính, từng bước chấn chỉnh cơ cấu tổ chức, tinh giản bộ máy theo hướng gọn nhẹ, cải tiến quy chế hoạt động và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính các cấp theo hướng hiệu quả, ở cấp tỉnh giảm 22 đầu mối, cấp huyện 2-3 đầu mối khắc phục được một bước sự chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức có nhiều tiến bộ.

Cùng với việc xây dựng chính quyền các cấp ở địa phương, Đảng bộ đã lãnh đạo tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa X. Hơn 99% cử tri cả tỉnh đã đi bầu những người tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước chứng tỏ sự giác ngộ và ý thức chính trị và trách nhiệm công dân được đề cao.

Ngày 14-11-1999 cùng với cả nước nhân dân tỉnh ta đã tổ chức tốt cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân ba cấp với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trên 99%. Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1999-2004 có 45 vị. Trong kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân. Một lần nữa, chính quyền các cấp được củng cố, tạo điều kiện cho công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Ngoài các cấp chính quyền, nhận thức được vai trò quan trọng của thôn, bản, tiểu khu, các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo bầu và cử 1.199 trưởng thôn, bản, tiểu khu trong đó dân bầu trực tiếp 1.047. Tuy không phải là cấp chính quyền nhưng hoạt động của thôn, bản, tiểu khu đã góp phần xây dựng chính quyền cấp cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.
Trong công tác bảo vệ  quốc phòng - an ninh, đã xây dựng được thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu chống bạo loạn, gây rối, kế hoạch phòng thủ cơ bản. Các phương án bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa, nội bộ và ở các tuyến biên giới  ngày càng sát với tình hình cụ thể của từng vùng, từng nơi, từng địa bàn, nhất là ở những vùng trọng tâm, vùng núi, vùng còn nhiều khó khăn. Đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng trên phạm vi cả tỉnh và trong từng cơ sở. Các ngành, các cấp đã chú trọng công tác xây dựng xã, phường, thị trấn và cơ sở an toàn làm chủ trong mọi tình huống, sẵn sàng chiến đấu, phát động và thực hiện tốt phong trào "vì an ninh Tổ quốc", thực hiện "ngày biên phòng toàn dân", thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân để làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại của kẻ thù. Trong quá trình triển khai công tác an ninh quốc phòng, đã kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng - an ninh, an ninh - quốc phòng với kinh tế thể hiện ngay từ trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo và chỉ đạo xây dựng thế trận an ninh vững chắc ở địa phương cơ sở. Công tác đấu tranh tấn công tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ vững trật tự an toàn được đẩy mạnh. Các tuyến biên giới Việt- Lào và bờ biển được tăng cường công tác an ninh, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn làm chủ và cơ sở tự quản được phát triển mạnh ở các địa phương, đơn vị. Lực lượng công an được tăng cường thiết bị phương tiện, từng bước hiện đại bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

5.4 Kế tục truyền thống thi đua yêu nước, động viên toàn dân phát huy tinh thần lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch nhà nước giai đoạn 1996-2000

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hưởng ứng lời kêu gọi “thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân tỉnh  ta đã hăng hái thi đua tạo nên những phong trào  quần chúng to lớn. Trong  kháng chiến chống thực dân Pháp  nổi bật là phong trào “Quảng Bình quật khởi”, đã động viên khí thế quân và dân tỉnh ta đoàn kết, chiến đấu kiên cường phá tan thế kìm kẹp của kẻ thù, mở rộng vùng  giải phóng cùng cả nước đưa sự nghiệp kháng chiến “toàn dân toàn diện” đi đến thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến, phong trào thi đua “hai giỏi”: sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi thực sự đã trở thành cao trào cách mạng của quần chúng, vượt qua  khó khăn, gian khổ, hy sinh, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp giải phóng  dân tộc. Trong các  phong trào thi đua đó, quần chúng đã sáng tạo nhiều nội dung thi đua cụ thể, thiết thực và cách mạng, với nhiều hình thức phong phú  nhằm tập hợp mọi lực lượng  tạo nên sức mạnh  vĩ đại của nhân dân. Đó là những phong trào thi đua “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Xe chưa qua nhà không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu tiếc xương”. Không chỉ thi đua trong sản xuất, chiến đấu chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, người Quảng Bình còn thi đua sống trong sạch, giản dị, nhân cách “Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn “, “Cho không lấy thấy không xin, của công giữ gìn của rơi trả lại”. Từ phong trào  thi đua trong hai cuộc kháng chiến  đó đã sản sinh ra hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu được phong tặng  danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, hàng ngàn chiến sĩ thi đua, hàng vạn chiến sĩ  “hai giỏi”.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh ta đã có những chuyển biến mới, hướng vào mục tiêu  phát triển kinh tế - văn hóa  xã  hội, xây dựng và nâng cao đời sống vật chất và  tinh thần của nhân dân, củng cố quốc phòng vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trên lĩnh vực kinh tế, phong trào thi đua được thể hiện qua việc phấn đấu thực hiện các mục tiêu kinh tế hàng năm và mục tiêu kinh tế của các kế hoạch 5 năm.

Trong nông nghiệp, phong trào thi đua  hướng vào nội dung thi đua áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi góp phần chuyển  nền nông nghiệp độc canh sang phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống nhân dân. Để thực hiện những mục tiêu đặt ra trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã  tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương  triển  khai nhiều hoạt động  thiết thực như tổ chức bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh  hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư tạo điều kiện cho người  dân tiếp cận và ứng dụng  khoa học  kỹ thuật vào sản xuất, từ đó tạo nên nếp nghĩ mới, cách làm mới đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Phong trào thi đua  chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng hợp lý, phát triển kinh tế trang trại, sử dụng đất đồi mặt nước  để làm vườn, ao cá,  chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng cây lấy gỗ,... phát triển rộng khắp  trên địa bàn toàn tỉnh. Từ phong trào thi đua đó đã hình thành các mô hình kinh tế mới như  mô hình vườn rừng, vườn  đồi, mô hình cây lương thực kết hợp với vườn, ao, chuồng (VAC), mô hình sản xuất kết hợp  với dịch vụ kinh tế nông nghiệp và nghề nuôi trồng, đánh bắt, thủy hải sản...

Đến năm 2000 phong trào thi đua  làm trang trại đã phát triển mạnh mẽ, các địa phương đã tiến lên vùng gò đồi tổ chức hàng trăm trang trại với diện tích 2.488 ha. Điển hình phong trào này là các địa phương: xã  Đại Trạch, thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch), xã Hàm Ninh, Xuân Ninh (huyện Quảng Ninh), phường Bắc Lý, xã Đức Ninh, Nghĩa Ninh (thị xã Đồng Hới); xã Phong Thủy, Liên Thủy (huyện Lệ Thủy), xã Quảng Hòa, Quảng Phương (huyện Quảng Trạch), xã Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa)... Trong phong trào thi đua “nông dân sản xuất giỏi” đã có 23.523 hộ nông dân  đạt tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất giỏi. Tiêu biểu cho phong trào phát triển vườn đồi, nhận rừng khoanh nuôi  bảo vệ có hộ ông Phan Văn Hói (xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch), ông Nguyễn Thanh Thè (xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh), ông Ngô Minh Trúc (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh), ông Nguyễn Hữu Vinh (xã Quảng Tân, huyện Quảng Trạch), ông Trần Trung Hoa (xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa), ông Đinh Quang Thanh (xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa), chị Nguyễn Thị Na (phường Nam Lý - thị xã Đồng Hới), ông Mai Ngọc Nưỡng (xã Đức Ninh, thị xã Đồng Hới). Đặc biệt tấm gương tiêu biểu của mẹ Phạm Thị Nghèng (xã Quang Phú, thị xã Đồng Hới) hơn 40 năm cần mẫn trồng cây, giữ rừng phòng hộ ven  biển chống nạn cát bay, biển lấn, bảo vệ môi sinh, môi trường là một điển hình  trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ta được cả nước ngưỡng mộ. Mẹ Phạm Thị Nghèng được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới vào tháng 11 năm  2000.

Trên lĩnh vực thủy sản, phong trào thi đua vươn xa ra khơi, bám biển dài ngày đã có nhiều  hộ nông dân  mạnh dạn đầu tư mua sắm phương tiện  tàu thuyền, ngư lưới cụ đánh bắt  hải sản đạt năng suất cao như hộ ông Hồ Đăng Khánh (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch), ông Nguyễn Hữu, Nguyễn Thanh Phong (thị xã Đồng Hới), ông Trần Xuân Thới (xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy), ông Nguyễn Văn Lược (xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch). Phong trào nuôi tôm, cua, cá lồng và chế biến  thủy, hải sản phát triển rầm rộ, đều khắp các huyện, thị  trong tỉnh góp phần nâng cao sản lượng khai thác, nuôi trồng chế  biến thủy, hải sản, tăng kim ngạch xuất khẩu và nâng cao đời sống của  từng hộ dân. Trong phong trào thi đua đã có 329 cán bộ và nhân dân được tặng  huy chương vì sự nghiệp phát triển nghề cá.

Trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải,  bưu điện, các phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “thi đua lao động sáng tạo”, “năng suất, chất lượng, hiệu quả” được đông đảo cán bộ công nhân viên  và lao động  hưởng ứng; phong trào thi đua “ba giỏi” (giỏi trong sản xuất kinh doanh, giỏi trong thực hiện chế độ chính sách, giỏi trong tham gia các hoạt động xã hội) của các đơn vị sản xuất kinh doanh; phong trào thi đua “ba tốt” (làm tốt công việc của cơ quan, làm tốt các hoạt động  xã hội, làm  kinh tế gia đình có hiệu quả) trong các đơn vị hành chính sự nghiệp đã động viên được đông đảo cán bộ, công nhân viên trong các ngành, các đơn vị phấn đấu hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Nhiều đơn vị có phong trào thi đua  tốt tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh ổn định và ngày càng phát triển như Công ty lâm công nghiệp Long Đại, Công ty xây dựng công trình Bình Lợi, Công ty công trình giao thông I, Công ty dược phẩm, Công ty cao su Việt Trung, Xí nghiệp in, Công ty TNHH Trường Thịnh... Công ty phân bón Sông Gianh được Nhà nước tuyên dương là đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới.

Cùng với phong trào thi đua phát triển kinh tế, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới được cấp ủy chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện được đông đảo nhân  dân đồng  tình hưởng ứng. Nổi bật trong những năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc  lần thứ VIII  và Đại hội Đảng bộ lần thứ XII là phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo  của các địa phương cơ sở trong toàn  tỉnh.  Phong trào  thi đua xóa đói giảm nghèo được Nhà nước tạo điều kiện xây dựng cơ sở  vật chất thông qua các  chương trình, dự án như Chương trình 327, 135, 773, quỹ Quốc gia giải quyết việc làm. Các Dự án an toàn lương thực, dự án Việt - Đức, các dự án của các tổ chức phi Chính phủ (NGO), các đoàn thể, mặt  trận vận động  đoàn viên, hội viên, thành viên tham gia phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo bằng các phong trào cụ thể, thiết thực, phù hợp  với tính chất hoạt động  của tổ chức mình. Hội phụ nữ có phong trào “phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”,  Hội nông dân có phong trào “nông dân sản xuất giỏi”, Đoàn thanh niên có phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, Hội cựu chiến binh có phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Phong  trào thi đua  xóa đói  giảm nghèo phát triển sâu rộng từ cơ sở được từng  hộ gia đình  tham gia  tích cực vì phong trào này có ý nghĩa thiết thực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho từng cá nhân, hộ gia đình, từng cộng đồng xã hội. Nhân dân giúp nhau vay vốn, trao đổi phổ biến kinh nghiệm sản xuất. Chính quyền tạo điều kiện giải quyết việc làm, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình neo đơn. Xóa đói, giảm nghèo thực sự  là phong trào thi đua yêu nước  của từng hộ gia đình, từng địa phương, cơ sở, đã đưa lại  kết quả rõ rệt, số hộ nghèo cả tỉnh giảm 3 - 4%/năm, số hộ làm ăn khá và giàu ngày càng tăng lên. Phong trào đó  đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Cùng với phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, thi đua thực hiện tốt các chính sách xã hội được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức  thực hiện có hiệu quả  nhất là ở cấp cơ sở. Nhân dân ở các địa phương cơ sở đã đóng góp công sức, tiền của cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước đã tham gia xây dựng cơ sở vật chất, công trình phúc lợi, đặc biệt là hệ thống điện, đường, trường, trạm, chợ, thủy lợi, bưu điện văn hóa, nhà văn hóa phát triển khắp  mọi nơi. Bộ mặt nông thôn tỉnh ta ngày càng đổi mới không chỉ thể hiện qua cơ sở vật chất  được đầu tư xây dựng,  mà bộ mặt  tinh thần, văn hóa ngày càng khởi sắc. Phong trào “toàn dân  đoàn kết xây dựng đời sống văn  hóa”,  “gia đình văn hóa”, “làng bản, tiểu khu văn hóa” được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nếp sống mới, chuẩn mực, đạo đức mới dần dần được hình thành, đặc biệt các phong trào thi đua  “đền ơn đáp nghĩa” đối với những người có công đã thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” được mọi tầng lớp xã hội tham gia tích cực. Hoạt động từ thiện giúp đỡ những người tàn tật, người già neo đơn,  các cháu mồ côi được xã hội quan tâm góp phần gìn giữ đạo lý tình cảm “tình làng nghĩa xóm”, “thương người như thể thương thân”, nhân ái, thủy chung của nhân dân tỉnh ta.

Trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa  xã hội phong trào thi đua của các ngành giáo dục đào tạo, y tế đã có nhiều chuyển biến mới. Trong ngành giáo dục có phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”  do Bộ Giáo dục - Đào tạo phát động; phong trào  thi đua, dạy tốt học tốt, “phong trào xã hội hóa giáo dục”  đã góp phần tích cực phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh và từng địa phương cơ sở. Trong phong trào thi đua đã xuất hiện  nhiều điển hình  tiên tiến. Toàn ngành có 37 tập thể sư phạm xuất sắc, 37 trường đạt chuẩn Quốc gia, 24 trường trọng điểm chất lượng cao. Tiêu biểu  cho phong trào thi đua Ngành Giáo dục  đào tạo là tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường tiểu học Đồng Phú (thị xã Đồng Hới), trường trung học phổ thông Đào Duy Từ, trường trung học cơ sở Hoàn Lão (huyện Bố Trạch), trường mầm non Lương Ninh (huyện Quảng Ninh), trường Trung học kỹ thuật công - nông nghiệp.... nhiều năm đạt danh hiệu thi đua, là những đơn vị xuất sắc của ngành được tặng nhiều cờ, bằng khen của tỉnh, của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Chính phủ và Huân chương lao động từ hạng 1  đến hạng 3. Từ phong trào thi đua của các tập thể sư phạm đã xuất hiện nhiều cá nhân  tiêu biểu. Toàn ngành có 6 chiến sỹ thi đua toàn quốc, 5 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia, 500 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, hàng chục nhà giáo ưu tú được Nhà nước phong tặng.

Trên lĩnh vực y tế, Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phong trào thi đua thực hiện “12 điều y đức” của Bộ Y tế; phong trào thi đua  thực hiện  “Kế hoạch hóa gia đình” đã góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị và chăm sóc tốt hơn sức khỏe cộng đồng, phong trào xây dựng đời sống  văn hóa, làng văn hóa, gia đình văn hóa.

Trên lĩnh vực văn hóa thông tin, phong trào văn nghệ quần chúng được đẩy mạnh đã thực sự  trở thành phong trào thi đua của các địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Hoạt động thể dục thể thao được củng  cố và   phát triển  trên cơ sở của phong trào thi đua “rèn luyện thân thể”, “khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với sự  tham gia của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là trong tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh, lực lượng vũ trang.

Cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phát động  phong trào thi đua “xây dựng  cơ sở an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu” được kết hợp với phong trào “xây dựng tổ chức cơ sở trong sạch vững mạnh”, phong trào “xây dựng  đời sống văn hóa ở cơ sở”.  Phong trào thi đua đã góp phần xây dựng thế trận an ninh quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ mà chủ yếu là xây dựng cơ sở cụm tuyến an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu. Qua tổng kết phong trào đã có 96,6% xã, phường đạt vững mạnh và khá, không có  địa phương yếu kém. Trong lực lượng và trong Tiểu đoàn 42 Bộ chỉ huy quân sự  tỉnh luôn là đơn vị đạt nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng đơn vị  sẵn sàng  chiến đấu. Tập thể  cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng 597 lập nhiều thành tích xuất sắc  trong công tác bảo vệ biên giới quốc gia được Nhà nước phong tặng đơn vị anh hùng  thời kỳ đổi mới.

Trên mặt trận bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngành Công an đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện  nhiều phong trào thi đua  với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Đó là phong trào thi đua “toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” của các địa phương cơ sở trong tỉnh, ngoài ra các  địa phương  còn có nhiều phong trào thi đua cụ thể ở địa phương mình như: Xã Lương Ninh (huyện Quảng Ninh) có phong trào “không để con hư, trò hỏng”; xã Cam Thủy (huyện Lệ Thủy) có phong trào “giữ vững an ninh”; xã Quảng Phong (huyện Quảng Trạch) có phong trào thi đua “Sống tốt đời đẹp đạo, giữ vững an ninh”; xã Vạn Trạch (huyện Bố Trạch) có phong trào thi đua “em yêu đường sắt quê em”; Hội cựu chiến binh Ba Đồn (huyện Quảng Trạch) có phong trào “xưa chiến trường nay trận tuyến an ninh”. Cán bộ  chiến sĩ trong ngành Công an  đã tích cực tham gia các phong trào  thi đua “tấn công tội phạm”, “bảo đảm an toàn giao thông”, “Công an làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”. Điển hình trong phong trào thi đua của Ngành Công an là tập thể, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đồng Phú (thị xã Đồng Hới) được Nhà nước phong tặng đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới. Cụ Nguyễn Hồng Mót ở Lệ Thủy, đại  úy Đỗ Xuân Tuấn, công an huyện Lệ Thủy  dũng cảm tấn công tội phạm là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Nhằm đánh giá phong trào  thi đua yêu nước 10 năm đổi mới (1990 - 2000), ngày 30/8/2000 Tỉnh ủy, UBND, HĐND và UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đại hội thi đua  toàn tỉnh. Đại hội đã biểu dương những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và đề ra yêu cầu nhiệm vụ và phương hướng 10 năm đổi mới  của tỉnh Quảng Bình, chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục, đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua của tỉnh ta trong thời gian tới.

Ghi nhận những  thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 10 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Trong đó có 3 tập thể được phong tặng danh hiệu anh hùng: Đồn biên phòng 597, Công an phường Đồng Phú (thị xã Đồng Hới), Công ty phân bón Sông Gianh, 1 anh hùng lao động bà là Phạm Thị Nghèng ở xã Quang Phú (thị xã Đồng Hới), 143 Huân chương lao động các hạng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc; 207 bằng khen  của Chính phủ và nhiều cờ thi đua, thư khen và phần thưởng khác.

Cùng với những danh hiệu Chủ tịch nước và  Chính phủ trao tặng, ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng 281 đơn vị xuất sắc, 5.830 bằng khen cho đơn vị, cá nhân tiêu biểu.

Vượt qua những khó khăn và thử thách của thời kỳ suy thoái trong những năm 80, trên đà phát triển của những năm đầu thập kỷ 90, trong giai đoạn 1996 - 2000, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng. Nền kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển lành mạnh, đảm bảo được sự ổn định, bắt đầu tăng trưởng và phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với xu thế chung của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng được nâng cao. 

Nhân dân Quảng Bình chào đón năm 2000 kết thúc thiên niên kỷ thứ hai với những thành tựu kinh tế - xã hội rất quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để Quảng Bình tiếp tục phát triển trong xu thế hội nhập, trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

